Trường THCS Ngô Văn Sở                                                                        Năm học : 2023-2024

Ngày soạn:01/02/2024
                                                                     Họ và tên giáo viên: Nguyễn Hữu Hạnh
                                                                Tổ chuyên môn       : Toán –Tin-CN-KHTN
Chương VI: HÌNH HỌC PHẲNG

§ 1: ĐIỂM. ĐƯỜNG THẲNG
Môn học/ Hoạt động giáo duc: Hình học 6A2,6A6
Thời gian thực hiện: 3 tiết (từ tiết 23 đến 25 theo PPCT)

I. Mục tiêu: 

1. Về kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt

- Nhận biết được một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên điểm, đường thẳng, điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng;  đường thẳng đi qua 2 điểm phân biệt, ba điểm thẳng hàng.
2. Về năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên hình ảnh điểm, đường thẳng.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … nhận biết được những quan hệ cơ bản giữa điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; tiên đề về đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán : HS sử dụng thước thẳng vẽ đường thẳng, đường thẳng đi qua hai điểm, ba điểm thẳng hàng.  
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu ( 5 phút)

- Tìm những ví dụ cho ta hình ảnh của điểm, đường thẳng

a) Mục tiêu
: 

Qua đó gợi lại những hình ảnh về điểm và đường thẳng mà HS đã nhận biết ở tiểu học
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
-Tìm những ví dụ gợi lên được hình ảnh của điểm và đường thẳng
c) Sản phẩm: 
	Nhóm
	Ví dụ về hình ảnh của điểm

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	

	Nhóm
	Ví dụ về hình ảnh của đường thẳng

	1
	

	2
	

	3
	

	…
	


d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 4:
- Tìm ví dụ cho ta hình ảnh của điểm, đường thẳng

* HS thực hiện nhiệm vụ:
-Tìm ví dụ gợi lên hình ảnh của điểm, đường thẳng

- Thảo luận nhóm đưa ra các kết quả.

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất lên trình bày kết quả ví dụ về hình ảnh của điểm và đường thẳng 

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: Ở tiểu học chúng ta đã làm quen với điểm và đường thẳng. Qua bài học này, chúng ta sẽ hiểu thêm về quan hệ giữa điểm và đường thẳng
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (90 phút)
Hoạt động 2.1: Điểm  (20 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS học được khái niệm điểm, biết vẽ điểm, cách đặt tên cho điểm.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc SGK phần 1),  vẽ được điểm, biết cách đặt tên cho điểm.

- Làm các bài tập: Ví dụ 1, Luyện tập 1(SGK trang 75)

c) Sản phẩm: 

1. Điểm:

a) Khái niệm:
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- Dấu chấm nhỏ là hình ảnh của điểm.  Ta sử dụng các chữ cái in hoa A, B, C,... để đặt tên cho điểm

- Hình 2a ta có hai điểm phân biệt, hình 2b ta có hai điểm trùng nhau

b) Quy ước : Khi nói hai điểm mà không giải thích gì thêm, ta hiểu đó là hai điểm phân biệt

c) Áp dụng

Ví dụ 1 (SGK trang 75)
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Luyện tập 1 (SGK trang 75)
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Chú ý: Mỗi hình là tập hợp các điểm. Hình có thể chỉ gồm một điểm
d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS quan sát hình 1, xác định các dấu chấm nhỏ trên bản đồ cùng các địa danh tương ứng.
- Yêu cầu HS đọc: khái niệm điểm, cách đặt tên cho điểm ở SGK trang 75

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và quan sát hình 1, thực hiện theo yêu cầu của SGK
- HS nêu khái niệm điểm và cách đặt tên cho điểm 

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết trên bảng).
- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV giới thiệu khái niệm điểm, cách đặt tên điểm như ở SGK trang 75

- GV liên hệ hình ảnh điểm trong hình 2a và hình 2b
- GV nêu quy ước trong SGK trang 75.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 76.

- Hoạt động cá nhân làm bài Luyện tập 1.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ: 

-Có thể sử dụng chữ cái in hoa bất kì để đặt tên điểm, nhưng không trùng tên với các điểm đã cho trước (có thể sẽ có nhiều tên khác nhau nhưng vẫn đúng)

- Khi cho 3 điểm ta hiểu là 3 điểm phân biệt 

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Kết quả ví dụ 1.

- Hình vẽ luyện tập 1

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng bài

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- GV nêu chú ý trong SGK trang 75.

Hoạt động 2.2: Đường thẳng (25 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS học được  khái niệm đường thẳng, cách đặt tên cho đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng
b) Nội dung:

- HS được yêu cầu thực hiện HĐ2, đọc và ghi nhớ cách biểu diễn, cách đặt tên cho đường thẳng; thực hiện VD2; luyện tập 2
c) Sản phẩm: 

2. Đường thẳng

a) Khái niệm:
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- Sợi chỉ hoặc sợi dây căng thẳng cho ta hình ảnh của đường thẳng. Đường thẳng không bị giới hạn về hai phía

- Ta dùng vạch thẳng để biểu diễn một đường thẳng và sử dụng những chữ cái in thường a, b, c, ...để đặt tên cho đường thẳng

b) Áp dụng

VD2:
[image: image6.emf]c

b

a


Luyện tập 2
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d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 76
- Dự đoán xem các đường thẳng có bị giới hạn hay không

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu các bạn cùng bàn kiểm tra kết quả thực hiện HĐ2 của nhau, một bạn lên bảng vẽ hình.

- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và phát biểu khái niệm đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng

- GV yêu cầu HS nêu cách vẽ và cách kí hiệu đường thẳng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa khái niệm đường thẳng, tính chất không bị giới hạn về hai phía của đường thẳng, cách vẽ và cách kí hiệu đường thẳng.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 2 và luyện tập 2 trang 76 SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- Hình vẽ ví dụ 2, luyện tập 2.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét 

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của phần bài tập 1 trang 79.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:

- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 3: 

- Đọc tên các điểm, các đường thẳng trong hình 19 SGK trang 79 

Bài 1 (SGK trang 79 ):
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- Các điểm ở hình 19: điểm A, điểm B, điểm P, điểm Q.
- Các đường thẳng ở hình 19: đường thẳng a, đường thẳng  b, đường thẳng  c
- HS cả lớp theo dõi, nhận xét 

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.
Hoạt động 2.3: Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng (20’) 
a) Mục tiêu:
Học sinh học được điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, vẽ được hình và sử dụng các kí hiệu tương ứng.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu thực hiện HĐ 3 SGK trang 76, đọc và ghi nhớ hình ảnh và kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng 

- Làm các bài tập: Ví dụ 3, Luyện tập 3 SGK trang 77 

- Thực hiện HĐ 4, từ đó dự đoán và trải nghiệm nội dung : có vô số điểm thuộc một đường thẳng

- Làm bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79

c) Sản phẩm: 

3. Điểm thuộc đường thẳng. Điểm không thuộc đường thẳng:

a) Ví dụ:
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- Điểm A thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là: A ∈ d

- Điểm B không thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là B 
[image: image10.wmf]Ï

 d

b) Lưu ý: 

- Điểm A thuộc đường thẳng d còn được gọi là điểm A nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d đi qua điểm A.

- Điểm B không thuộc đường thẳng d còn được gọi là điểm B không nằm trên đường thẳng d hay đường thẳng d không đi qua điểm B.

c) Áp dụng:

Ví dụ 3:  SGK trang 77
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-Điểm A và điểm C thuộc đường thẳng a 

Kí hiệu : A ∈ a, C ∈  a

- Điểm B và điểm D không thuộc đường thẳng a

Kí hiệu : B 
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 a, D 
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Luyện tập 3: SGK trang 77

HĐ 4:[image: image14.emf]M
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b) Có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d

Nhận xét: Có vô số điểm thuộc một đường thẳng

Vận dụng

Bài tập 2: SGK trang 79
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a) Điểm M thuộc đường thẳng a

Điểm N không thuộc đường thẳng a

b) N 
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 a, M ∈ a
d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 76

- GV giới thiệu hình ảnh về đường thẳng và điểm A thuộc đường thẳng đó, kí hiệu thuộc

- Dự đoán và vẽ một điểm B không thuộc đường thẳng đó 

- Yêu cầu HS đọc và ghi nhớ phần kiến thức trọng tâm

- GV lưu ý các cách gọi khác nhau cho HS

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu HS lên bảng vẽ hình. 

- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán và lên bảng vẽ điểm không thuộc đường thẳng.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, giới thiệu hình ảnh điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng và các kí hiệu.

- GV lưu ý các cách gọi khác nhau cho HS

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3 SGK trang 77.

- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3 SGK trang 77.

- Hoạt động theo cặp làm HĐ4, dự đoán có thể vẽ được nhiều hơn hai điểm thuộc đường thẳng d không.

- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:

- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- Lời giải ví dụ 3.

- Hình vẽ luyện tập 3

- Hình vẽ hoạt động 4, dự đoán.

- Lời giải bài tập 2 phần vận dụng SGK trang 79

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

- Qua HĐ4 và dự đoán của HS GV rút ra nhận xét.

Hoạt động 2.4: Đường thẳng đi qua hai điểm (10’) 
a) Mục tiêu:
- HS học được cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm.

- HS nhận ra được đường thẳng đi qua hai điểm để vận dụng làm bài tập  
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ5 SGK trang 77, vẽ hình từ đó đưa ra dự đoán có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm A và B

- Vận dụng làm ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 77.
c) Sản phẩm: 

4. Đường thẳng đi qua hai điểm:

a) Ví dụ:
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Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm A và B

b) Lưu ý: 

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B còn được gọi là đường thẳng AB, hay đường thẳng BA

c) Áp dụng:

Ví dụ 4: SGKtrang 77

[image: image19.emf]Q

P

a


Trong hình 13 ta có một đường thẳng là đường thẳng PQ (cũng có thể gọi là đường thẳng a hay đường thẳng QP)

Luyện tập 4: SGKtrang 77
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Trong hình 14 ta có 3 đường thẳng: đường thẳng NM, đường thẳng MP, đường thẳng NP.  
d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập : 

- Hoạt động cá nhân làm HĐ5 trong SGK trang 77, dự đoán có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước

- Hoạt động theo cặp làm bài ví dụ 4, luyện tập 4 SGK trang 77.

* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận : 

- GV yêu cầu HS lên bảng thực hiện HĐ5 và đưa ra dự đoán 

- GV yêu cầu vài học sinh nhắc lại kiến thức trọng tâm và lưu ý
- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 4, luyện tập 4.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định : 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, chuẩn hóa kiến thức trọng tâm và lưu ý cho học sinh các cách gọi tên đường thẳng đi qua hai điểm 

- Chuẩn hóa  kết quả ví dụ 4, luyện tập 4.
\Hoạt động 2.5: Ba điểm thẳng hàng (15’) 

a) Mục tiêu:
- HS học được cách vẽ ba điểm thẳng hàng

- HS nhận ra được ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm.  
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ6 SGK trang 78, vẽ hình, từ đó dự đoán và phát biểu định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. 

- GV giới thiệu điểm nằm cùng phía, điểm nằm khác phía, HS dự đoán và rút ra kết luận trong ba điểm thẳng hàng có bao nhiêu điểm nằm giữa hai điểm còn lại.

- Vận dụng làm ví dụ 5 SGK trang 78.
c) Sản phẩm: 

5. Ba điểm thẳng hàng:

a) Định nghĩa:
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- Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng 

(Hình a)

+ Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C

+ Hai điểm B và C nằm cùng phía đối với điểm A

+ Hai điểm A và C nằm khác phía đối với điểm B

+ Điểm B nằm giữa hai điểm A và C

- Lưu ý: Trong ba điểm thẳng hàng, có một và chỉ một điểm nằm giữa hai điểm còn lại.
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- Khi ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng không thẳng hàng (Hình b)

b) Vận dụng: 
Ví dụ 5: SGK trang 78
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- Ba điểm M, N, P không thẳng hàng   ( Hình a)

- Ba điểm D, E, G thẳng hàng, điểm E nằm giữa hai điểm D và G ( Hình b)
d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập : 

- Hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn làm HĐ6 trong SGK trang 78, vẽ hình, phát biểu định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng. HS dự đoán và rút ra kết luận  

- Hoạt động cá nhân làm bài ví dụ 5 SGK trang 78.

* HS thực hiện nhiệm vụ :
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận : 

- GV yêu cầu 1 HS đại diện nhóm lên bảng vẽ hình và trình bày

- GV yêu cầu vài học sinh nhắc lại khái niệm
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài ví dụ 5

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định : 

- GV giới thiệu định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.
- GV chính xác hóa kết quả của HĐ6, chuẩn hóa kiến thức trọng tâm và khi ba điểm thẳng hàng thì giới thiệu cho học sinh các trường hợp điểm nằm cùng phía, khác phía và nằm giữa đối với hai điểm còn lại .
- Chuẩn hóa  kết quả ví dụ 5.
3. Hoạt động luyện tập (35 phút)
a) Mục tiêu: 

- HS rèn luyện được nhận biết điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng, ba điểm thẳng hàng và một điểm nằm giữa hai điểm khác, rèn được cho HS kĩ năng vẽ được đường thẳng đi qua hai điểm, giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
b) Nội dung: 

- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 3 đến 7 SGK trang 79 và một số bài tập củng cố kiến thức.

c) Sản phẩm: 

6. Luyện tập

-Ta sử dụng các chữ cái in hoa A, B, C,... để đặt tên cho điểm

-Ta sử dụng những chữ cái in thường a, b, c, ...để đặt tên cho đường thẳng

- Điểm A thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là: A ∈ d

- Điểm B không thuộc đường thẳng d và được kí hiệu là B 
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- Khi ba điểm cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng thẳng hàng 

- Khi ba điểm không cùng thuộc một đường thẳng, ta nói chúng không thẳng hàng
Dạng 1: Vẽ hình theo câu diễn đạt

Bài tập: 

a) Vẽ hai điểm A, B và đường thẳng d đi qua hai điểm này

b) Vẽ điểm C sao cho C thuộc đường thẳng d và điểm C nằm giữa hai điểm A và B.

HD:  
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Dạng 2: Cho hình vẽ. Xác định quan hệ giữa điểm và đường thẳng:

Bài tập:
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Cho hình vẽ như trên.

a) Điểm A thuộc đường thẳng nào, không thuộc đường thẳng nào ? (viết bằng kí hiệu )

b) Đường thẳng nào đi qua điểm B ?

c) Đường thẳng nào không đi qua điểm C ? 

HD: 

a) A ∈ m, A ∈ n

A 
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b) Đường thẳng n và đường thẳng p

 đi qua điểm B

c) Đường thẳng n không đi qua điểm C

Dạng 3 : Cho hình vẽ. Xác định quan hệ giữa ba điểm thẳng hàng
Bài tập 3: SGK trang 79

- Ba điểm C, E, D thẳng hàng, điểm E nằm giữa hai điểm C và D

- Ba điểm E, A, B thẳng hàng, điểm A nằm giữa hai điểm E và B
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Bài tập 4: SGK trang 79

a) Điểm C nằm giữa hai điểm I và K
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b) Điểm K nằm giữa hai điểm I và D
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Bài tập 5: SGK trang 79
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a) Hai điểm M, P nằm khác phía đối với điểm N.

b) Hai điểm N, P nằm cùng phía đối với điểm M.

c) Hai điểm M, N nằm cùng phía đối với điểm P.

Bài tập 6: SGK trang 79

a) Ba điểm X, Y, T thẳng hàng là đúng

b) Ba điểm U, V,T không thẳng hàng là sai 

c) Ba điểm X, Y, U thẳng hàng là sai

Dạng 4 : Toán thực tế
Bài tập 7: SGK trang 79

Một số hình ảnh gợi nên hình ảnh ba điểm thẳng hàng trong thực tế :

Dải phân cách trên đường bộ :
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Hình ảnh trang trí trên dải phân cách
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Hình ảnh hoa trang trí công viên[image: image35.jpg]



Hình ảnh đèn tín hiệu giao thông
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Bài tập : 

Bác Long có 10 cây cảnh quý, bác muốn trồng thành 5 hàng, mỗi hàng 4 cây. Em có thể giúp bác vẽ sơ đồ để trồng 10 cây đó được không ?

HD :

Ta có thể xem mỗi cây như 1 điểm và mỗi hàng như một đường thẳng :
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d) Tổ chức thực hiện: 

Nêu:

- Cách đặt tên điểm, đường thẳng.

- Cách kí hiệu điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng.

- Định nghĩa ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng.

* GV giao nhiệm vụ học tập 1  :

- Đọc đề bài

- Hoạt động cá nhân vẽ hình vào tập

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận  1: 

- GV gọi 1 HS đọc đề bài

- GV gọi 1 học sinh xung phong lên bảng vẽ hình

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2 :
- Đọc đề bài vẽ hình vào tập

- Hoạt động theo cặp làm bài vào tập 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên.
* Báo cáo, thảo luận  2: 
- GV gọi 1 HS đọc đề bài

- GV gọi 3 học sinh xung phong lên bảng làm các câu a, b, c

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3 :
- Hoạt động theo cặp làm bài tập 3,4 theo kĩ thuật chia  sẻ nhóm đôi

- Hoạt động cá nhân làm bài tập 5

- Hoạt động theo cặp làm bài tập 6 theo kĩ thuật chia  sẻ nhóm đôi

* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện lần lượt các yêu cầu trên 
* Báo cáo, thảo luận 3 : 
- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời câu hỏi bài tập 3

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình cho bài tập 4

- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời bài tập 5

- GV yêu cầu 1 HS đứng tại chổ trả lời bài tập 6

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập  4:
- Hoạt động nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn làm bài tập 7
-Hoạt động cá nhân làm bài tập cho thêm
* HS thực hiện nhiệm vụ 4: 
- HS thực hiện các yêu cầu trên 
* Báo cáo, thảo luận  4: 

- HS xung phong trả lời bài tập 7 ( đã chuẩn bị trước ở nhà)

- Nhóm nào có kết quả trước xung phong làm bài tập cho thêm.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- GV nêu thêm một số ví dụ thường gặp trong thực tế bằng hình ảnh.

4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học Điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.

b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Làm bài tập, so sánh khái niệm Điểm, đường thẳng; điểm thuộc đường thẳng, điểm không thuộc đường thẳng; đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt; ba điểm thẳng hàng với điểm, đường thẳng đã được học ở tiểu học.
- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước nội dung bài 2 – Hai đường thẳng cắt nhau. Hai đường thẳng song song, SGK trang 80.

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  (khoảng 2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình

- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

* Căn dặn về nhà: 

- Đọc phần lý thuyết và giải các bài tập còn lại của SGK

- Làm thêm các bài tập.

1)
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Cho hình vẽ như trên. Hãy cho biết :

a) Điểm nào thuộc đường thẳng a, điểm nào không thuộc đường thẳng a.

b) Điểm nào thuộc đường thẳng b, điểm nào không thuộc đường thẳng b. 

2) 
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Cho hình vẽ như trên. 

a) Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Điểm C  thuộc những đường thẳng nào ? (Ghi bằng kí hiệu)

b) Điểm nào thuộc đường thẳng m, điểm nào thuộc đường thẳng n ? (Ghi bằng kí hiệu)

Ngày soạn:19/02/2023 

                                                                          Họ và tên giáo viên: Phan Văn Triệu

                                                                          Tổ chuyên môn       : Toán -Tin

§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CẮT NHAU. 

HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG
Môn học/ Hoạt động giáo duc: Hình học 6A2,6A6
Thời gian thực hiện: 3 tiết (từ tiết 26 đến 28 theo PPCT)
I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức: Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.

- Nhận biết một số hình ảnh trong thực tiễn gợi nên hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.

2. Về năng lực:
- Năng lực chung:

+ Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ  nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Năng lực đặc thù: 

+ Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thông qua hoạt động nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.

 + Năng lực mô hình hóa toán học: Thông qua hoạt động quan sát hình ảnh về hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song trong thực tế.

+ Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Thông qua hoạt động vẽ hình.

3. Về phẩm chất:

- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.

- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU:

1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bản đồ giao thông đường bộ, sơ đồ, bảng phụ hoặc máy chiếu. 

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú và động cơ học tập, giới thiệu bài học.

b) Nội dung: Quan sát một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh và đọc tên một số đường phố?

c) Sản phẩm: 
- Tên một số đường phố ở TP. Hồ Chí Minh: Đường Nguyễn Đình Chiểu, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa, đường Hai Bà Trưng, đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Pasteur, ...

- Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song: Đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hai Bà Trưng và đường Pasteur, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Pasteur, ...

Hai đường phố gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau: Đường Nguyễn Đình Chiểu và đường Pasteur, đường Nam kỳ Khởi Nghĩa và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Hai Bà Trưng và đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường Pasteur và đường Nguyễn Thị Minh Khai, ...

d) Tổ chức thực hiện:

Phương pháp: Hoạt động theo nhóm, nghiên cứu trường hợp điển hình
Giao nhiệm vụ học tập:
GV yêu cầu hs thảo luận nhóm:

GV: Chiếu hình ảnh một phần bản đồ giao thông ở TP. Hồ Chí Minh.
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GV yêu cầu học sinh: Đọc tên các con đường có màu vàng, trả lời câu hỏi:

- Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng song song.

- Hai đường phố nào gợi nên hình ảnh hai đường thẳng cắt nhau? 

Thực hiện nhiệm vụ: HS thảo luận nhóm, quan sát hình ảnh và nêu nhận xét.
Báo cáo kết quả: Đại diện 1 nhóm báo cáo. Các nhóm còn lại theo dõi, nhận xét phần trình bày của nhóm bạn.
Kết luận nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS và giới thiệu: Trong thực tế có những con đường gợi cho ta hình ảnh về hai đường thẳng song song, hình ảnh về hai đường thẳng cắt nhau. Vậy trong Toán học, ta hiểu thế nào là hai đường thẳng song song, hai đường thẳng cắt nhau.
Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới  (60 phút)
Hoạt động 2.1. Hai đường thẳng cắt nhau (30’) 

a) Mục tiêu: Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, biết đọc tên hai đường thẳng cắt nhau. Biết vẽ một đường thẳng đi qua một điểm cho trước và cắt một đường thẳng cho trước.

b) Nội dung: Thực hiện trải nghiệm. Đọc và ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng cắt nhau. Ví dụ 1, ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài 3 (tr83 – SGK)

c) Sản phẩm: 

I. Hai đường thẳng cắt nhau:

* Khái niệm: Hai đường thẳng chỉ có một điểm chung gọi là hai đường thẳng cắt nhau và điểm chung được gọi là giao điểm của hai đường thẳng đó.

- Ở hình 26: Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại điểm O.

Ví dụ 1: 

- Hai đường thẳng m, n cắt nhau tại D;

- Hai đường thẳng m; p cắt nhau tại G;

- Hai đường thẳng n; p cắt nhau tại E.
Ví dụ 2: 

Bước 1. Lấy một điểm N trên đường thẳng a.

Bước 2. Vẽ đường thẳng b đi qua hai điểm M, N. Đường thẳng b là đường thẳng cần vẽ.
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d) Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập 1: Quan sát hình 26 (tr80 – SGK)
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GV: Hai đường thẳng ở Hình 26 có bao nhiêu điểm chung?

HS: Trả lời

GV: Em hãy tìm thêm các ví dụ trong thực tế gợi nên hình ảnh của hai đương thẳng cắt nhau?

Thực hiện nhiệm vụ 1: 

- 1 HS trình bày tại chỗ, các HS khác nhận xét, bổ sung.

- GV: Hướng dẫn HS thực hiện nhiệm vụ.
Báo cáo kết quả 1: 

1HS trả lời miệng.

Kết luận nhận định 1: Giới thiệu khái niệm hai đường thẳng cắt nhau

Giao nhiệm vụ học tập 2: 
GV yêu cầu học sinh: Thực hiện ví dụ 1: Quan sát hình 27 (tr80 – SGK)
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GV: Các đường thẳng nào cắt nhau? Đọc tên các giao điểm của chúng?

HS: Thực hiện cá nhân.

GVYCHS thực hiện ví dụ 2: Cho hình 28. Hãy vẽ đường thẳng đi qua điểm M và cắt đường thẳng a.
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HS: Thực hiện theo nhóm.

Thực hiện nhiệm vụ 2: HS thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Hướng dẫn hỗ trợ: 

- Để vẽ được 1 đường thẳng, ta cần có hai điểm.

- Để vẽ đường thẳng đi qua điểm M và cắt đường thẳng a thì đường thẳng cần vẽ phải đi qua điểm M, điểm còn lại nằm ở đâu để đường thẳng đó cắt đường thẳng a?
Báo cáo kết quả 2:

- Đại diện 1 nhóm thực hiện ví dụ 2 trên bảng, nêu rõ các bước thực hiện.

- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận nhận định 2: GV chốt lại cách vẽ đường thẳng đi qua 1 điểm cho trước và cắt một đường thẳng cho trước.

Giao nhiệm vụ học tập 3: Thực hiện hoạt động luyện tập 1, luyện tập 2

1. Cho Hình 29.

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.

b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c hay không?
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2. Cho ba điểm M, N, P chư Hình 30.

a) Vẽ đường thẳng NP.

b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.
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Thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện từng nhiệm vụ theo nhóm.

- GV theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS làm bài

Báo cáo kết quả 3: 

- GV mời 1 nhóm  HS lên bảng thực hiện, nêu rõ cách vẽ.

1. Cho Hình 29.

a) Vẽ đường thẳng d đi qua hai điểm A và B.
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b) Đường thẳng d có cắt đường thẳng c.
2. a) Vẽ đường thẳng NP.
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b) Vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP.

(HS có thể lấy hai điểm bất kỳ thuộc đường thẳng NP để vẽ hai đường thẳng đi qua M và cắt đường thẳng NP). Một số trường hợp minh họa.
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Trường hợp 1                   Trường hợp 2
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Trường hợp 3
- Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận nhận định: 

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chốt lại
Hoạt động 2.2. Hai đường thẳng song song (30’) 
a) Mục tiêu: Nhận biết được khái niệm hai đường thẳng song song, biết viết kí hiệu hai đường thẳng song song. 

b) Nội dung: Thực hiện hoạt động trải nghiệm. Đọc và ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng cắt nhau. Ví dụ 1, ví dụ 2, Luyện tập 1, Luyện tập 2, Bài 3 (tr83 – SGK)

c) Sản phẩm: 

II. Hai đường thẳng song song

Khái niệm: Hai đường thẳng a và b ở Hình 31 không có điểm chung nào, ta nói chúng song song với nhau. Ta viết a // b hoặc b // a.
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Chú ý: Hai đường thẳng song song thì không có điểm chung.

Ví dụ 3:

-  Hai đường thẳng m và n song song với nhau. Viết là: m // n (Hình 32a) 

- Hai đường thẳng a và IK song song với nhau. Viết là: a // IK (Hình 32b) 

- Hai đường thẳng m và n song song với nhau. Viết là: AB // CD (Hình 32c)

Ví dụ 4: Quan sát Hình 33
Tìm từ hoặc chữ cái thích hợp cho  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 trong các phát biểu sau: 

a) xy và AB là hai đường thẳng song song
b) Hai đường thẳng d và AC cắt nhau tại tại B
c)D là giao điểm của hai đường thẳng xy  và d (có thể điền là BD)

d) Tổ chức thực hiện:

Giao nhiệm vụ học tập 1: 

GV yêu cầu học sinh: Quan sát hình ảnh các con đường nhìn từ trên cao, hình ảnh đường dây điện trên bầu trời và trả lời câu hỏi: Hai đường thẳng đó có điểm chung không?
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GV: Em hãy tìm thêm các ví dụ trong thực tế gợi nên hình ảnh của hai đương thẳng song song?

Thực hiện nhiệm vụ 1: HS thực hiện cá nhân

Báo cáo kết quả: 1HS trả lời miệng
Kết luận nhận định: GV nhận xét, chốt câu trả lời.

Giao nhiệm vụ học tập 2: GV

- HS đọc và ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng song song, kí hiệu song song.

- GV: Nhắc HS chú ý khái niệm gắn liền với Hình 31.
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Thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân

- GV YCHS đọc khái niệm hai đường thẳng song song.

Báo cáo kết quả 2: 

- 2HS đọc to trước lớp.

- HS nhận xét

Kết luận nhận định 2: 

- GV: Chốt khái niệm hai đường thẳng song song.

- GV: Nhắc HS chú ý khái niệm gắn liền với Hình 31.

- GV nhấn mạnh chú ý: Hai đường thẳng song song thì chúng không có điểm chung. Các em sẽ được học kỹ hơn về khái niệm hai đường thẳng song song ở cấp THPT.

Giao nhiệm vụ học tập 3:

GVYCHS thực hiện Ví dụ 3; Ví dụ 4

Ví dụ 3: Đọc và viết tên hai đường thẳng song song trong Hình 32
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Ví dụ 4: Quan sát Hình 33
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Tìm từ hoặc chữ cái thích hợp cho  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 trong các phát biểu sau: 

a) xy và AB là hai đường thẳng  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



b) Hai đường thẳng d và AC  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 tại  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



c) D là  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 của hai đường thẳng  SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 và  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm

- GV theo dõi, hỗ trợ HS làm bài

Báo cáo kết quả 3: 

- Đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất báo cáo sản phẩm.

- HS nhận xét

Kết luận nhận định 3: 

- GV: Nhận xét, chốt lời giải chính xác.
Hoạt động 3: Luyện tập (65 phút)

a) Mục tiêu: 

- Nhận biết được hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song. Viết kí hiệu hai đường thẳng song song.

b) Nội dung: Thực hiện hoạt động 3; Giải Bài 1; Bài 3; Bài 4; Bài 6  (tr83 – SGK)
c) Sản phẩm: 
Dạng 1: Quan sát hình vẽ và đọc tên hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.

Thực hành, luyện tập:
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Hình 34.
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a) Các cặp đường thẳng song song là:

a song song với d, ta có: a//d;

b song song với c, ta có: b //c;

b) Các cặp đường thẳng cắt nhau là:

a và b, a và c; b và d; c và d.

Bài 1 (tr83 – SGK):(HS trình bày miệng)

Dạng 2 : Vẽ hình thỏa mãn điều kiện cho trước.

Bài 4 (tr83 – SGK):
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Bài 6 (tr83 – SGK):

Vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau:

Yêu cầu 1: Đường thẳng AB và đường thẳng CD cắt nhau tại I.

Yêu cầu 2: Hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O;

Yêu cầu 3: Đường thẳng c cắt a tại P và cắt b tại Q (a, b là hai đường thẳng ở yêu cầu 2)

d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ học tập 1:

GVYCHS quan sát Hình 34.
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a) Chỉ ra các cặp đường thẳng song song;

b) Chỉ ra các cặp đường thẳng cắt nhau.

GV: YCHS thực hiện hoạt động dưới hình thức khăn trải bàn.

Thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện nhiệm vụ theo hình thức khăn trải bàn.

+ Các thành viên viết ý kiến cá nhân vào các ô xung quanh (2ph)

+ Nhóm thảo luận tổng hợp các ý kiến chung của cả nhóm viết vào ô trung tâm (2ph).

+ Nhóm nào làm nhanh nhất lên báo cáo.

+ Các nhóm khác nhận xét, viết ý kiến bổ xung mà nhóm khác chưa có (2ph).

nhóm

- GV theo dõi, hỗ trợ HS làm bài

Báo cáo kết quả 1: 

- Đại diện 2 nhóm làm nhanh nhất báo cáo sản phẩm.

- HS nhận xét.

Kết luận nhận định 1: 

- GV: Nhận xét, chốt lời giải chính xác.

Giao nhiệm vụ học tập 2: Làm bài 1 (tr83 – SGK)

Thực hiện nhiệm vụ 2: HS thực hiện nhiệm vụ theo cặp đôi.

GV: Theo theo dõi, hỗ trợ HS làm bài.

Báo cáo kết quả 2: 

- Cặp đôi có kết quả nhanh nhất báo cáo.

- Các cặp đôi còn lại theo dõi, nhận xét.

Kết luận nhận định 2: 

- GV chốt đáp án chính xác, nhận xét, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

Giao nhiệm vụ học tập 3: Làm bài tập 3 (tr83 – SGK)

Quan sát Hình 37. Hãy nêu tên các cặp đường thẳng cắt nhau và xác định giao điểm của chúng.
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Hình 37

Thực hiện nhiệm vụ 3: 

HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

GV: Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS làm bài

Báo cáo kết quả 3: 

GV: Mời nhóm có kết quả nhanh nhất lên báo cáo sản phẩm.

Bài 3 (tr83 – SGK):

Tên các cặp đường thẳng cắt nhau: AB và BC, AB và AE, AE và BD, DE và BD, DE và AC

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận nhận định 3: 

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chốt lại

Giao nhiệm vụ học tập 4: Làm bài tập 4 (tr83 – SGK)

- GV: Phát phiếu học tập có sẵn ba điểm H, I, K thẳng hàng và yêu cầu HS thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Điểm K có thuộc đường thẳng HI không?

b) Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua điểm I. Đường thẳng d có song song với đường thẳng IK không?

Thực hiện nhiệm vụ 4: 

HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm.

GV: Theo dõi, hỗ trợ, hướng dẫn HS làm bài

Báo cáo kết quả 4: 

GV: Mời nhóm có kết quả nhanh nhất lên báo cáo sản phẩm.

Các nhóm khác nhận xét, bổ sung.

Kết luận nhận định 4: 

- GV nhận xét, chuẩn hóa kiến thức, chốt lại.

+ Ba điểm H, I, K thẳng hàng nên ba điểm H, I, K cùng thuộc một đường thẳng. Do đó điểm K có thuộc đường thẳng HI.

+ Ba điểm H, I, K cùng thuộc đường thẳng IK. Vẽ đường thẳng d đi qua H và không đi qua I thì đường thẳng d và đường IK có một điểm chung H, nên đường thẳng d cắt đường thẳng IK. Vậy đường thẳng d và đường thẳng IK không song song với nhau.

Giao nhiệm vụ 5: GVYCHS làm bài tập 6 (tr83 – SGK) dưới hình thức trò chơi: "Tiếp sức" (5ph)

Luật chơi:

- Có 3 đội chơi, mỗi đội gồm 3 thành viên đứng xếp thành hàng dọc.

- GV: Mời 1 HS lần lượt đọc các yêu cầu của bài.

+ HS1: Thực hiện yêu cầu 1, trở về  cuối hàng;

+ HS2 lên thực hiện yêu cầu 2, trở về cuỗi hàng;

+ HS 3: Thực hiện yêu cầu 3, trở về cuối hàng.

- Đội nào hoàn thành trước, có kết quả chính xác, đội đó giành chiến thắng.

- Lưu ý: HS1 phải trở về đến cuối hàng thì HS 2 mới được lên thực hiện nhiệm vụ 2.

Thực hiện nhiệm vụ 5: 

- HS thực hiện trò chơi tiếp sức.

- GV: Quan sát, hướng dẫn HS thực hiện trò chơi.

Báo cáo kết quả 5: 

- Đội chiến thẳng: Giải thích cách làm.

- HS nhận xét.

Kết luận nhận định 5: GV nhận xét, đánh giá, chính xác hóa kiến thức.
Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: 

- Vận dụng các kiến thức đã học về hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, tìm thêm các ví dụ trong thực tiễn gợi nên hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song.
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                          Xây dựng                                                              Thiết kế

b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:

- Ghi nhớ khái niệm hai đường thẳng cắt nhau, hai đường thẳng song song, kí hiệu hai đường thẳng song song, Giải bài tập 2; 5 (tr83 – SGK).

- Chuẩn bị cho giờ học sau: Ôn tập về đoạn thẳng (đã học ở Tiểu học). Chuẩn bị bút chì, thước thẳng có chia khoảng, compa.

- HS thực hiện nhiệm vụ cá nhân.

c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện nhiệm vụ của HS được giao ở phần nội dung.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ như mục nội dung.

- Hướng dẫn, hỗ trợ, giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ. 

- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của HS.

- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm.

Ngày soạn : 10/03/2023

                                                                           Họ và tên giáo viên: Phan Văn Triệu

                                                       Tổ chuyên môn : Toán - Tin

§ 3: ĐOẠN THẲNG

Môn học/ Hoạt động giáo dục: Hình học 6A2,6A6

Thời gian thực hiện: 3 tiết (từ tiết 29 đến 31 theo PPCT)

I. Mục tiêu: 

1. Về kiến thức: HS được học các kiến thức về:

Đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, hai đoạn thẳng bằng nhau, trung điểm của đoạn thẳng, biết so sánh hai đoạn thẳng.

- Nhận biết được một số hình ảnh trong thực tiễn có liên quan điến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng, hai đoạn thẳng bằng nhau.
2. Về năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: Thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng.

Biết được hai đoạn thẳng  bằng nhau, cách đo độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng dựa vào độ dài của chúng; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: Thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: Hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, hình ảnh liên quan đến đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng,  bảng phụ hoặc máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, compa, bảng nhóm, sợi dậy, thanh gỗ.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)

- Tiếp cận với đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng.

a) Mục tiêu
:
- HS bước đầu hình thành khái niệm đoạn thẳng và độ dài đoạn thẳng từ hình ảnh thực tế.

b)Nội dung: HS được yêu cầu:
-Thực hiện các yêu cầu của phần khởi động ở sgk trang 84.
- Đọc đề bài tập và trả lời các câu hỏi như sgk trang 84.

c)Sản phẩm: 
	Nhóm
	Trả lời các yêu cầu

	1
	

	2
	

	3
	

	   4
	


d)Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập: 
GV yêu cầu HS đọc câu hỏi phần khởi động ở SGK trang 84và hoạt động theo nhóm trả lời câu hỏi:
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- Ba đường nối từ O đến các điểm A, B, C gợi nên hình ảnh gì?

- Các số đo độ dài 200 m, 150m, 100m nói lên điều gì?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Đọc câu hỏi phần khởi động ở SGK trang 84 .

- Thảo luận nhóm trả lời kết quả.

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất  trình bày kết quả.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 

- GV đặt vấn đề vào bài mới: 
Ba đường nối từ O đến các điểm A, B, C gợi nên hình ảnh đoạn thẳng.

- Các số đo độ dài 200 m, 150m, 100m nói lên độ dài đoạn thẳng.

Vậy đoạn thẳng  là gì? Vẽ đoạn thẳng như thế nào?Làm thế nào để đo độ dài của đoạn thẳng. Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (80 phút)
Hoạt động 2.1: Khái niệm đoạn thẳng (20’) 
a) Mụctiêu:

- Hs học được khái niệm đoạn thẳng, biết vẽ được đoạn thẳng.
b)Nội dung:
- Học sinh được yêu cầu cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ điểm A đến điểm B.

- Hình thành khái niệm đoạn thẳng AB.

- Làm các bài tập: Ví dụ 1, làm bài tập 1 phần vận dụng (SGK trang 84)

c)Sản phẩm: 

1. Khái niệm đoạn thẳng:

a) Khái niệm;
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* Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

c) Áp dụng

Ví dụ 1 (SGK trang 84)
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Luyện tập 1 (SGK trang 84)
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Bốn điểm I, K, P, Q thuộc đoạn thẳng IK.

Hai điểm T và R không thuộc đoạn thẳng IK

Bài 1 (SGK trang 87):2

[image: image83.emf]M

Q

P

N


Các điểm P, M, N thuộc đoạn thẳng MN. 

Điểm Q không thuộc đoạn thẳng MN

b) Lưu ý: Đoạn thẳng AB còn gọi là đoạn thẳng BA

d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
 Yêu cầu HS thực hiện:
-Cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ A dến B.

- Phát biểu khái niệm đoạn thẳng AB.

- Làm các bài tập: Ví dụ 1, luyện tập 1 phần vận dụng (SGK trang 84)

- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
Cho hai điểm A và B và đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B và và dùng đầu bút vạch theo cạnh thước từ A đến B.

- HS nêu dự đoán khái niệm đoạn thẳng AB
- Làm các bài tập: Ví dụ 1, luyện tập 1 (SGK trang 84)

- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGKtrang 84.

- HS lắng nghe và quan sát GV giới thiệu lưu ý.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (trả lời miệng).
- HS cả lớp lắng nghevà nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV giới thiệu khái niệm đoạn thẳng như SGK trang 84, yêu cầu vài HS đọc lại.

- GV nêu lưu ýtrong SGK trang84.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 84.

- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập1.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Hướng dẫn hỗ trợ:GV chốt lại :

GV chốt sự khác nhau giữa đoạn thẳng và đường thẳng
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Lời giải ví dụ 1.
- Kết quả luyện tập 1.

- HS cả lớp theo dõi, nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Hoạt động cá nhân thực hiện yêu cầu của phần  bài 1sgk trang 87.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên theo hình thức vấnđáp

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Cá nhân trả lời và các HS khác lắng nghe quan sát và đánh giá.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV đánh giá kết quả của các HS, chính xác hóa kết quả.
Hoạt động 2.2: Hai đoạn thẳng bằng nhau (10’) 
a) Mục tiêu:

- Hs học được hai đoạn thẳng bằng nhau,  nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau nhờ compa.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 85 từ đó dự đoán và nhận biết được hai đoạn thẳng bằng nhau.

c) Sản phẩm: 

2. Hai đoạn thẳng bằng nhau
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Khi hai đoạn thẳng AB và CD bằng nhau ta kí hiệu là AB = CD 

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập: 

- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang 85

- Dự đoán về hai đoạn thẳng  AB và CD.

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 

- GV kiểm tra kết quả thực hiện HĐ 2 của một vài HS.

- GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán về hai đoạn thẳng AB và CD.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét.
* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa kí hiệu hai đoạn thẳng bằng  nhau.
Hoạt động 2. 3: Độ dài đoạn thẳng (10’) 
2.3.1. Đo đoạn thẳng
a) Mục tiêu:
- Biết độ dài đoạn thẳng là gì?

- Biết đo độ dài đoạn thẳng.

b) Nội dung:

- Nêu dụng cụ để đo đoạn thẳng.
- HS được yêu cầu vẽ đoạn thẳng  AB và đo đoạn thẳng AB.

- So sánh độ dài đoạn thẳng AB với số 0, từ đó phát hiện thức mới:

Mỗi đoạn thẳng có độ  dài là một số dương. 

Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.

- HS được yêu cầu đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2.

c) Sản phẩm: 
III. Độ dài đoạn thẳng

1. Đo đoạn thẳng:
* Đo đoạn thẳng:

a) Dụng cụ: Thước thẳng có chia khoảng mm, cm,…

b) Cách đo :SGK-85
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* Kết luận:

Mỗi đoạn thẳng có độ  dài là một số dương. 

Hai đoạn thẳng bằng nhau thì có độ dài bằng nhau.

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập: 

- Nêu dụng cụ đo đoạn thẳng?
· Vẽ  đoạn thẳng AB. 

· Đo độ dài đoạn thẳng  AB. Nêu rõ cách đo?

· So sánh độ dài đoạn thẳng AB với số 0?

- Đo chiều dài, chiều rộng của quyển sách toán 6 tập 2 
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, cặp đôi.
* Báo cáo, thảo luận: 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của HS.

GV giới thiệu một vài loại thước dùng đo độ dài.

· Vẽ đoạn thẳng AB. Đo độ dài đoạn thẳng AB. Nêu rõ cách đo.

· GV giới thiệu kết luận

- Chuẩn hóa kết quả đo chiều rộng, chiều dài của quyển sách toán 6 tập 2
3.2: So sánh hai đoạn thẳng (15’)
a) Mụctiêu:
- HS học được cách so sánh hai đoạn thẳng

- HS biết so sánh hai đoạn thẳng.
b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3  SGK trang 86 và thực hiện các yêu cầu như SGK

- Vận dụng làm ví dụ 1, bài tập vận dụng 2  SGK trang 86.
c) Sản phẩm:

2. So sánh hai đoạn thẳng.

Nếu độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB = CD .
Nếu độ dài đoạn thẳng AB lớn hơn độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB > CD .
Nếu độ dài đoạn thẳng AB nhỏ hơn         độ dài đoạn thẳng CD thì ta có AB <CD .
Vídụ 2: (sgk/86)

a) AB = CD

b) AB < MN

c) MN > CD

Vậndụng 2/ sgktrang 86:

AB <AC<BC

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ3 trong SGK trang 86
- Đo độ dài của các đoạn thẳng trong hình 44.

- So sánh độ dài của hai đoạn thẳng AB và CD; AB và EG
- Nêu cách so sánh hai đoạn thẳng.

- Làm ví dụ 2 SGK trang 86

- Làm bài tập vận dụng 2/ sgk trang 86

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.

- GV yêu cầu 2 HS lên bảng làm bài ví dụ 2, bài tập vận dụng  2/sgk.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa các kết quả của ví dụ 2, bài tập vận dụng 2/trang 86, sgk.
Hoạt động 4: Trung điểm của đoạn thẳng (25’) 
a) Mục tiêu:
Học sinh học được  khái niệm trung điểm của đoạn thẳng.
b) Nội dung:

- Cho HS thực hiện hoạt động 4/ SGK trang 86:

Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại điểm M.

Hãy so sánh hai đoạn thẳng MA và MB

- HS được yêu cầu  về khái niệm trung điểm M của đoạn thẳng AB .

- HS được yêu cầu  thực hiện các ví dụ  3, 4/ sgk trang 87 và làm bài tập vận dụng 3 sgk trang 87

c) Sản phẩm: 

III. Trung điểm của đoạn thẳng

1/ Định nghĩa:

[image: image416.png]


[image: image417.emf]y

x

O

[image: image86.png]



* Trung điểm M của đoạn thẳng AB là điểm nằm giữa hai điểm  A, B  sao cho AM = MB

2/ Chú ý: Trung điểm của đoạn thẳng  còn được gọi là điểm chính giữa của đoạn thẳng đó.

3) Áp dụng:

Ví dụ 3 ( SGK trang 87)

Điểm O là trung điểm của đoạn thẳng MN. Điểm E là trung điểm của đoạn thẳng CD.

Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng thẳng HK. Điểm V là trung điểm của đoạn thẳng ST.

Ví dụ 4 ( SGK trang 87)

(Cách vẽ trung điểm của đoạn thẳng)

*Cách 1: 

Dùng thước thẳng có chia khoảng

*Cách 2:  Gấp giấy
Lưu ý: Nếu M là trung điểm của đoạn thẳng AB thì độ dài mỗi đoạn thẳng MA, MB đều bằng một nữa độ dài đoạn thẳng AB.

Luyện tập 3/ sgk trang 87
d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Cho HS thực hiện hoạt động 4/ SGK trang 86 theo 4 nhóm:

Gấp giấy sao cho điểm B trùng vào điểm A. Nếp gấp cắt đoạn thẳng AB tại điểm M.

Hãy so sánh hai đoạn thẳng MA và MB

- Phát biểu dự đoán khái niệm trung điểm M của đoạn thẳng AB .

-* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo nhóm, cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận: 

- GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhanh nhất  đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của HS.

- GV giới thiệu kết luận định nghĩa trung điểm của đoạn thẳng AB, nội dung chú ý ở SGK/ trang 87.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

-Thực hiện các ví dụ  3, 4/ sgk trang 87 

-Nhận xét độ dài của ba đoạn thẳng AM, MB, AB?

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân, nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện của ví dụ 3 SGK trang 87.

- GV yêu cầu HS đại diện nhóm nhanh nhất  đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện ví dụ 4 SGK trang 87. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.
- Nhận xét độ dài của ba đoạn thẳng AM, MB, AB?

* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của HS.

GV hướng dẫn HS thực hiện cách 1, 2 ở ví dụ 4

-Yêu cầu HS gấp giấy để tìm trung điểm của đoạn thẳng theo nhóm

-Chuẩn hóa  kết quả  ví dụ 3, 4/ sgk trang 87. 

- Sau khi thực hiện cách 2 ở ví dụ 4 SGK trang 87 GV giới thiệu lưu ý.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

-Thực hiện luyện tập 3 sgk trang 87

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo 4 nhóm.
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 1 HS đại diện nhóm nhanh nhất  đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện luyện tập 2 SGK trang 87. 
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét. 
* Kết luận, nhận định: 

- GV chính xác hóa kết quả của HS.

- Dùng sợi dây xác định chiều dài thanh gỗ.

- Gấp đoạn dây sao cho hai đầu mút trùng nhau. Nếp gấp của dây xác định trung điểm của mép thẳng thanh gỗ.

- Dùng bút chì đánh dấu trung điểm.

-Chuẩn hóa  kết quả  luyện tập 3/ sgk trang 87.
4. Hoạt động luyện tập (43 phút)
a) Mục tiêu:
- HS rèn luyện được khái niệm đoạn thẳng, vẽ đoạn thẳng, đo độ dài đoạn thẳng, so sánh hai đoạn thẳng, vẽ trung điểm của đoạn thẳng và giải được một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
- Giao nhiệm vụ tự học cho HS.
b) Nội dung:

- HS được yêu cầu làm các bài tập từ 2 đến 6 SGK trang 88.

- Yêu cầu hs về nhà đọc phần tìm tòi – mở rộng sgk/ 88 

c) Sản phẩm: 

Dạng 1. Khái niệm đoạn thẳng

Đoạn thẳng AB là hình gồm điểm A, điểm B và tất cả các điểm nằm giữa A và B

Bài tập 2 SGK trang 88

Dạng 2. Trung điểm đoạn thẳng
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Bài tập 3 SGK trang 30

a) Nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì điểm C nằm giữa hai điểm P và Q, và hai đoạn thẳng PC, CQ  bằng nhau.

b) Nếu điểm G nằm giữa hai điểm I, K và GI = GK thì điểm G  là trung điểm của đoạn thẳng IK.

Bài tập 4 SGK trang 30
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a) Điểm I thuộc   đoạn thẳng AB, CD

b)  Điểm I  là trung điểm của đoạn thẳng  AB và CD.

Điểm A không thuộc những đoạn thẳng CD,  CI, ID, IB.

Dạng 3 : Độ dài đoạn thẳng

Bài tập 5 SGK trang 88
a)Độ dài đường gấp khúc ABCD là:
4 +7+3+9 = 23 (cm)

b) Độ dài đường gấp khúc ABCD lớn hơn độ dài đoạn thẳng AD ( VÌ 23 cm > 9cm)

BÀI TẬP BS: 

BT 1) 

Cho hình chữ nhật ABCD (hình bên)
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a) Hãy kể tên các đoạn thẳng có trong hình vẽ.

b) Dùng thước hoặc compa để kiểm tra xem những đoạn thẳng nào bằng nhau

c) Hãy đo và so sánh độ dài của các đoạn thẳng AD và BD,  AB và AC

d)  Dựa vào kết quả đo cho biết điểm E là trung điểm của đoạn thẳng nào?

Giải:

a) Các đoạn thẳng có trong hình vẽ là: AB, BC, CD, DA, AE, EC, DE, BE, AC, BD.
b) Các đoạn thẳng bằng nhau là:
AB và DC, AD và BC, AE, EC, EB và DE.

c) AB = DC, BC = AD, 

 AE = EC = BE= DE

Điểm E là trung điểm của đoạn thẳng AC, DB
d) Tổ chức thực hiện: 

* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
-- Làm các bài tập: Làm các bài tập từ 2 đến 4 SGK trang 88.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.

- Hướng dẫn, hỗ trợ 
Bài 2: Để  vẽ điểm I thuộc đoạn thẳng PQ và điểm K không thuộc đoạn thẳng PQ ta làm thế nào?

Bài 3:  Trung điểm M của đoạn thẳng AB là gì điểm như thế nào?

Điểm C là trung điểm của đoạn thẳng PQ thì ta suy ra điều gì? Và ngược lại nên điểm C nằm giữa hai điểm P và Q thì ta có kết luận gì?

Bài 4: Quan sát hình 50/ sgk và trả lời các câu hỏi

- Điểm I thuộc những đoạn thẳng nào?

- Điểm I là trung điểm của những đoạn thẳng  nào? Giải thích ?

- Điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào?

- GV nhấn mạnh: Điểm A thuộc đoạn thẳng CD thì điểm phải nằm giữa hai điểm C và D.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng vẽ hình bài 2/ sgk trang 88

- Cả lớp quan sát và nhận xét.
- GV yêu cầu  HS trả lời cá nhân bài 3, 4/ sgk trang 88

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

- GV nhấn mạnh: Điểm A thuộc đoạn thẳng CD thì điểm phải nằm giữa hai điểm C và D.

* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Nêu các cách tính độ dài đường gấp khúc ABCD

- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 5 SGK trang 88.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 5: 
a) Độ dài đường gấp khúc ABCD  bằng tổng độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD, DA.

 b) Dụa vào kết quả câu a so sánh với độ dài đoạn thẳng AD

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu đại diện 1 nhóm HS lên trình bày, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

 - Làm bài tập bổ sung của GV ra

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện theo nhóm làm bài tập trên phiếu học tập.

- Lời giải cho bài tập

* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV yêu cầu HS thảo luận 4 nhóm bài tập bổ sung.

- Đại diện 2 nhóm làm nhanh báo cáo kết quả

HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chính xác hóa kết quả của nhiệm vụ 2, chuẩn hóa các kết quả của bài tập bổ sung của GV.

- GV hướng dẫn câu c đo trên hình ở phiếu học tập
4. Hoạt động vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu:Vận dụng các kiến thức đã học về  đoạn thẳng, độ dài đoạn thẳng, trung điểm của đoạn thẳng để xác định, giải thích rõ được những khái niệm sử dụng hàng ngày.

b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
1) Trong hình vẽ bên, các đoạn thẳng ME và FN bằng nhau. Hỏi các đoạn thẳng MF và NE có bằng nhau không?
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2) Cho các điểm M, N, O, A và B có vị trí như hình vẽ. Biết rằng OA = 5 cm, 0B= 10 cm, ON = 5cm, MN = 5 cm. Điểm N, điểm O lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng nào?
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- Tìm một số hình ảnh về đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng trong thực tiễn.

-Yêu cầu hs về nhà đọc phần tìm tòi – mở rộng sgk/ 88 

- Chuẩn bị giờ sau: Đọc trước nội dung bài 4 – Tia/ SGK trang 89.

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm:Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 

- GVgiao nhiệm vụ như mục Nội dung (2 phút)
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình

- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

Ngày soạn : 29/03/2023

                                                                           Họ và tên giáo viên: Phan Văn Triệu

                                                     Tổ chuyên môn : Toán - Tin              

§ 4TIA                                 
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Hình học 6A2,6A6
Thời gian thực hiện: 3 tiết (Từ tiết 33 đến 35 theo PPCT)

I. Mục tiêu: 

1. Về kiến thức: HS được học các kiến thức về:

- Nhận biết được các khái niệm: Tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

- HS  phân biệt tia và đường thẳng, hai tia đối nhau, trùng nhau, cách gọi và đặt tên các tia.

- Nhận biết được một số hình ảnh trong thực tiễn liên quan đến tia.

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu được khái niệm tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực sử dụng công cụ, phương tiện học toán.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, bảng phụ hoặc máy chiếu.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút) 

HS quan sát chùm tia nắng

a) Mục tiêu
: 

Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: 

GV trình bày vấn đề, HS trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: HS lắng nghe và tiếp thu kiến thức
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d) Tổ chức thực hiện: 

GV: Em hãy quan sát tia sáng ở hình bên và chỉ ra một đặc điểm của mỗi tia đó.

GV: Những tia sáng này là hỉnh ảnh của Tia. Vậy Tia được định nghĩa như thế nào? Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới (95 phút)

Hoạt động 2.1: Tia (60’)
a) Mục tiêu: 

- Hs học được khái niệm tia, gốc của tia, cách đọc tên tia, cách vẽ tia.
b) Nội dung:

- Học sinh được yêu cầu đọc SGK phần 1), phát biểu được khái niệm tia gốc O, vẽ được một tia, đọc và viết được tên các tia gốc O.

- Làm các bài tập: Ví dụ 1 (SGK trang 89), ví dụ 2 (SGK trang 90), Luyện tập 1, Luyện tập 2  (SGK trang 90), bài tập 1 ( sgk trang 92)

c) Sản phẩm: 

1. Tia

a, Ví dụ :

 Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ đường thẳng xy

Bước 2: Lấy điểm O trên đường thẳng xy
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b, Khái niệm
Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

c. Lưu ý 
Tên: 

Tia Ox ( còn gọi là nửa đường thẳng Ox) có gốc là O.

Khi đọc (hay viết) tên một tia, phải đọc (hay viết) tên gốc trước

d) Áp dụng

Ví dụ 1 (SGK trang 89)

Tia OD, Om, On

Bài 1( sgk trang 92)

Tia OA, Ox, OB, Oy

Ví dụ 2 (SGK trang 90)
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d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Vẽ đường thẳng xy

Bước 2: Lấy điểm O trên đường thẳng xy

- Yêu cầu HS vẽ hình vào vở và 2 hs lên bảng vẽ hình.

Sau khi vẽ xong yêu cầu HS trả lời câu hỏi:

- Điểm O chia đường thẳng xy làm mấy phần?

Đó là những phần nào?

-  Lấy ví dụ hình ảnh về tia trong thực tế.

- Yêu cầu học sinh đọc khái niệm trong SGK
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe và làm theo yêu cầu của GV

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi câu hỏi, GV yêu cầu vài HS nêu dự đoán (viết vào vở nháp).

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV giới thiệu khái niệm tia như SGK trang 89, yêu cầu vài HS đọc lại.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

GV chỉ hình vẽ  yêu cầu hs trả lời:

- Tia Ox bị gới hạn ở điểm nào. Không bị giới hạn về phía nào?.

- Tia, đường thẳng và đoạn thẳng có điểm gì khác nhau?

 -  Nên khi đọc (hay viết) tên của một tia, phải đọc (hay viết) như thế nào ?
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- GV chiếu hv : 

yêu cầu hs đọc và viết tia gốc O

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS trả lời lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chốt lại cách đọc tia, cách viết một tia

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 

- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 1 SGK trang 89, bài tập 1 sgk trang 92, Luyện tập 2 SGK trang 90.
- Hoạt động cá nhân làm ví dụ 2 sgk trang 90

2 bạn cùng bàn đổi bài kiểm tra bài nhau vd2

- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 1SGK trang 90.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 3:

- Hai hs cùng bàn đổi bài kiểm tra, GV lấy 3 bài ví dụ 2 của hs lên chiếu trên bảng.  

- 3 hs lên bảng làm bài luyện tập 1 và luyện tập 2

Luyện tập 1 (SGK trang 90)

Tia IA, IB, IC, ID

Luyện tập 2 (SGK trang 90)

a,  Tia AB
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b, Tia BA
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* Kết luận, nhận định 3: 

- GV đánh giá kết quả của các hs, chính xác hóa kết quả.
Hoạt động 2.2: Hai tia đối nhau (25’)
a) Mục tiêu: 

- Hs học được khái niệm hai tia đối nhau, cách vẽ hai tia đối nhau, đọc hai tia đối nhau. Hs nhận dạng được hai tia đối nhau.

b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ2 SGK trang 90 và trả lời câu hỏi

- Làm các bài tập: Ví dụ 3 (SGK trang 91), ví dụ 4 (SGK trang 91), Luyện tập 3 (SGK trang 91), Bài tập 2 SGK trang 92 và bài tập chép thêm. 

c) Sản phẩm: 

2. Hai tia đối nhau
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a, Khái niệm: Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy được gọi là hai tia đối nhau.

b, Áp dụng:
Ví dụ 3: sgk /91

Ví dụ 4: sgk /91

Luyện tập 3 (SGK trang 91)

Các tia đối nhau là: Bx và By

BA và BC; AB và Ax, Cx và Cy.

Bài tập 2 ( sgk trang 92)

a, Sai

b, đúng

Bài tập:

 Cho hình vẽ:

     x y           

a, Viết ba tia gốc A, ba tia gốc B

b, Viết hai tia đối nhau gốc A và hai tia đối nhau gốc B

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ2 trong SGK trang90

- Trả lời câu hỏi suy ra khái niệm hai tia đối nhau.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận1: 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ2.

- GV yêu cầu vài HS nêu phát biểu khái niệm hai tia đối nhau.
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ2, chuẩn hóa khái niệm hai tia đối nhau.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- Hoạt động cá nhân làm Ví dụ 3, 4 SGK trang 91.

- Hoạt động theo cặp làm bài Luyện tập 3 SGK trang 91.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện các nhiệm vụ trên.

* Báo cáo, thảo luận 2:

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện vd3

- GV gọi 2 hs lên bảng làm ví dụ 4.

- GV yêu cầu các bàn đổi bài cho nhau kiểm tra bài luyện tập 3và GV lấy 2 bài 2 bàn lên chiếu hs dưới lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV đánh giá kết quả của các hs, chính xác hóa kết quả. 

* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 

- Hoạt động cá nhân làm bài tập 2 SGK trang 92.
-  Hoạt động nhóm theo bàn làm bài tập gv chiếu

* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân và nhóm bàn
* Báo cáo, thảo luận 4: 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện bài tập 2.

-Hs hoạt động nhóm bàn làm bài tập sau đó đại diện một nhóm lên trình bày
- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 4: 

- GV chính xác hóa kết quả của từng bài, chuẩn hóa chốt lại kiến thức đã học.
2.3. Hai tia trùng nhau (10’)

a) Mục tiêu:
- HS học được khái niệm hai tia trùng nhau, cách vẽ hai tia trùng nhau, đọc hai tia trùng nhau. Hs nhận dạng được hai tia trùng  nhau.

b) Nội dung:
- HS được yêu cầu đọc HĐ3 SGK trang 91 từ đó phát biểu được khái niệm hai tia trùng nhau
- Vận dụng làm ví dụ 5 SGK trang 92, luyện tập 4 SGK trang 92.

c) Sản phẩm: 

3. Hai tia trùng nhau

a, Khái niệm
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Lấy điểm A khác O thuộc tia Ox. Tia Ox và tia OA là hai tia trùng nhau.

b, Lưu ý: Hai tia trùng nhau thì phải có chung điểm gốc.
c, Áp dụng:

* Ví dụ 5 SGK 92.

* Luyện tập 4 SGK 92

a) Tia OA trùng tia Om

b) Hai tia OB và Bn không trùng nhau vì không chung gốc.

c) Không, vì chúng không nằm trên cùng một đường thẳng

Bài tập 3 SGK 92

a) Hai tia BC và BD trùng nhau: ĐÚNG

b) Hai tia DA và CA trùng nhau: SAI

c) Hai tia BA và BD đối nhau: ĐÚNG

d) Hai tia BA và CD đối nhau: SAI
d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Thực hiện HĐ3trong SGK trang 91

- Em có nhận xét gì về đặc điểm của hai tia Ox, Oy?
- Thế nào là hai tia trùng nhau?

- Hai tia trùng nhau có tính chất gì?

- Làm ví dụ 5 SGK trang 92.

- Làm luyện tập 4, bài tập 3 SGK trang 92

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện các yêu cầu trên theo cá nhân.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ trình bày kết quả thực hiện HĐ3.

- GV yêu cầu vài HS phát biểu khái niệm, tính chất hai tia trùng nhau
- GV yêu cầu 2 HS đứng tại chỗ trả lời  ví dụ 5.

- GV yêu cầu 1 hs lên bảng làm luyện tập 4. 

- GV yêu cầu hs đứng tại chỗ trả lời bài tập 3 

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát và nhận xét lần lượt từng câu.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ3, chuẩn hóa khái niệm, tính chất hai tia trùng nhau, cách nhận biết 2 tia trùng nhau, kết quả ví dụ 5, luyện tập 4, bài tập 3.
3. Hoạt động luyện tập (30 phút)

a) Mục tiêu: 

- Củng cố kiến thức bài học về tia, hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau 

- Vẽ hai tia đối nhau; nhận biết và đọc tên các tia trên hình vẽ, thứ tự các điểm trên hai tia đối nhau.
b) Nội dung: 

- HS được yêu cầu làm các bài tập gv chiếu, bài tập 5 sgk, bài tập 33,34,38 SBT trang 96.

c) Sản phẩm: 

4. Luyện tập

 - Hình gồm điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O   
 - Tia Ox và tia Oy đối nhau.   

- Hai tia đối nhau có đặc điểm là chung gốc và 2 tia tạo thành 1 đ​ường thẳng.  
Dạng 1: Bài tập nhận biết khái niệm  
Bài 1: Vẽ 2 tia đối nhau Ot và Ot'.

a) Lấy A 
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 Ot, B 
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 Ot'. Chỉ ra các tia trùng nhau.

b) Tia Ot và At có trùng nhau không ? Vì sao 

c) Tia At và Bt' có đối nhau không ? Vì sao ?

d) Chỉ ra vị trí của 3 điểm A, O, B đối với nhau.

Giải:

t'                B           O         A       t

a) Tia OB và tia Ot' trùng nhau.

    Tia OA và tia Ot trùng nhau.

b) Tia Ot và At không trùng nhau vì không chung gốc.

c) Tia At và Bt' không đối nhau vì không chung gốc.

d) O nằm giữa 2 điểm A và B

Dạng 2:Bài tập sử dụng ngôn ngữ  Bài 5 SGK 93
a) Điểm I bất kỳ nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia Ix và Iy

b) Điểm K nằm giữa hai điểm M và N thì:

- Hai tia KM và KN đối nhau

- Hai tia MK và MN trùng nhau

- Hai tia NK và NM trùng nhau

Bài 33 SBT 96

a, Sai

b, Đúng

c, Sai

Dạng 3: Bài tập luyện vẽ hình   

Bài 34 SBT 96
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b, Cặp tia đối gốc M: Mx và My

c, Cặp tia trùng nhau gốc A: AN và Ay hoặc AM và Ax.

Bài 38 SBT 96

a,
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c, 
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d) Tổ chức thực hiện: 

* GVgiao nhiệm vụ học tập 1:
Định nghĩa tia gốc O? Vẽ đ​ường thẳng xy. Lấy O ( xy, chỉ ra 2 tia chung gốc? Nêu tên hai tia đối nhau? Hai tia đối nhau có đặc điểm gì?

GV chiếu bài tập:

Vẽ hai tia đối nhau Ox, Oysao cho A ( Ox, 

B ( O

 a, Nêu tên các tia trùng với tia Ay?

b, 2 tia AO và Oy có trùng nhau không?

c, 2 tia Ax và By có đối nhau không?

- Thảo luận cặp đôi làm bài tập gv chiếu.

- Làm các bài tập: Làm các bài tập 5 SGK trang 93, bài tập 33 sbt trang 96

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- HS thảo luận cặp đôi, 1 hs lên bảng thực hiện.
- HS hoạt động cá nhân làm bài 5,33

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS lên bảng làm bài 1

- GV yêu cầu lần lượt đứng tại chỗ trả lời bài 5, 33

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

* GVgiao nhiệm vụ học tập 2:
-  Hs hoạt động cá nhân làm bài 34.
- Hoạt động nhóm 4 làm bài tập 38 Sbt trang 96. 
* HS thực hiện nhiệm vụ 2: 

- HS thực hiện các yêu cầu trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ bài 38 : ý b Trước khi vẽ tia Ay, ta phải vẽ hình gì ?

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu vài HS phát biểu thế nào là hai tia đối nhau, hai tia trùng nhau

- GV gọi 1 hs lên bảng làm bài 34
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm HS lên trình bày bài 38, lưu ý chọn cả bài tốt và chưa tốt.

- Cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá mức độ hoàn thành của HS.

4. Hoạt động vận dụng (5 phút)

a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học tia, hai tia trùng nhau, đối nhau để tìm thêm những ví dụ liên quan đến hình ảnh của tia trong thực tiễn
b) Nội dung: Nhiệm vụ về  nhà:
- Học thuộc lý thuyết đã học. Đọc phần có thể em chưa biết và tìm thêm những ví dụ liên quan đến hình ảnh của tia trong cuộc sống hàng ngày.

- Làm bài tập 37, 39 SBT trang 97.

- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy đọc trước bài 5: Góc để tiết sau học.

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ như mục Nội dung  

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình

- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình

Ngày soạn : 11/04/2023

                                                                           Họ và tên giáo viên: Phan Văn Triệu

                                                          Tổ chuyên môn : Toán - Tin   
BÀI 5: GÓC           
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Hình học 6A2,6A6
Thời gian thực hiện: 4 tiết (Từ tiết 36 đến 39 theo PPCT)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 
- Nhận biết được khái niệm góc, đọc được tên góc, đỉnh, cạnh của góc.

- Nhận biết được điểm nằm trong góc.

- Nhận biết được các góc đặc biệt (góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt).

- Xác định được số đo góc của một góc cho trước.

- So sánh được hai góc khi biết số đo của hai góc đó.

- Vẽ được góc khi biết số đo của góc đó.

- Nhận biết được góc trong thực tiễn, đo góc và giải một số bài tập có nội dung thực tiễn.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: xác định được các yếu tố của góc, điểm nằm trong góc, các góc đặc biệt.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được thước đo góc, thước thẳng, ê ke để đo góc, vẽ góc, kiểm tra góc vuông.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để xác định được góc, đọc tên góc, đo góc, vẽ góc, so sánh hai góc và giải quyết một số một số vấn đề liên quan đến góc trong thực tiễn.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia đơn vị, thước đo góc, ê ke, compa, bảng phụ, máy chiếu, các hình ảnh về góc trong thực tiễn, phiếu bài tập (các bài tập bổ sung).

2. Học sinh: SGK, thước thẳng có chia đơn vị, thước đo góc, ê ke, compa, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (10 phút)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ vào bài mới.

b) Nội dung: Quan sát hình ảnh và dự đoán cách đặt thang nào an toàn?
c) Sản phẩm: Cách đặt thang an toàn: hình a
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Hình a
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Hình b
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Hình c
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Hình d


Hình a: an toàn

Hình b,c,d: chưa an toàn

d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV nêu yêu cầu: Trong cuộc sống, rất nhiều trường hợp chúng ta cần phải sử dụng thang để trèo lên sửa một cái gì đó ở trên cao như sửa bóng đèn, sửa mái nhà, sửa quạt trần,… Theo em, trong các cách đặt thang dưới đây, cách nào là an toàn?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và nêu dự đoán (cá nhân).

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV yêu cầu 3 HS trình bày dự đoán.

- HS cả lớp lắng nghe, tranh luận.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS và gợi vấn đề vào bài mới: Em thấy, thang và mặt đất hợp với nhau tạo thành một hình, hình đó được gọi là một góc. Vậy góc là gì và có liên quan gì đến việc đặt thang an toàn. Các em muốn biết câu trả lời chính xác là gì thì chúng ta cùng nghiên cứu bài học ngày hôm nay nhé!

2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (130 phút)
Hoạt động 2.1: Nhận biết góc (20’)
a) Mục tiêu: HS nhận biết được góc, xác định được đỉnh, cạnh của góc.

b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 1 trong SGK.

- Quan sát ví dụ 1, 2 SGK.

- Nêu được cách đọc tên, ký hiệu góc.

- Xác định đỉnh, cạnh của góc.

c) Sản phẩm:
I. KHÁI NIỆM GÓC

1. Khái niệm góc

* HĐ 1: Hình 67 SGK trang 94.
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Hình 67

Khái niệm:Góc là hình gồm hai tia chung gốc.

Chú ý: Trong hình 67.

Cách đọc tên: góc 
[image: image106.wmf]xOy

hoặc góc 
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Kí hiệu: 
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Hai cạnh của góc 
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Đỉnh của góc 
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: gốc chung 
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Ví dụ 1
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- Góc 
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- Kí hiệu: 
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- Cạnh: 
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Ví dụ 2
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d) Tổ chức thực hiện: 

Phương pháp: Hoạt động theo cá nhân, nhóm

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
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- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 2: quan sát các hình a, b, c, d. Kể tên các tia có trên mỗi hình.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm 2 thực hiện nhiệm vụ.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất đứng tại chỗ trả lời các câu hỏi và phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

- GV giới thiệu hình a, b là các hình ảnh của góc. 

Yêu cầu HS rút ra Góc là hình như thế nào?

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS làm việc cá nhân làm ví dụ 1

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc tên, viết kí hiệu, xác định các cạnh của góc trên Hình 68

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 1 HS nêu kết quả 

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV chốt lại kết quả. Chốt lại cách đọc tên, kí hiệu và xác định đỉnh, cạnh của góc.

* GV giao nhiệm vụ 3: 
- HS làm việc theo nhóm 4 làm ví dụ 2 thảo luận cách vẽ góc sau đó làm việc cá nhân vẽ hình vào vở

- Hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn các nhóm thực hiện. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS tìm cách vẽ góc khi có 3 điểm cho trước, xác định cạnh, đỉnh của góc.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện chính xác.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV chiếu vở của một số HS. 

- HS cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chốt lại kết quả. Chốt lại cách vẽ góc, cách đọc tên, kí hiệu và xác định đỉnh, cạnh của góc.
Hoạt động 2.2: Xác định điểm nằm trong góc (20’)
a) Mục tiêu:HS phân biệt được điểm nằm trong góc và không nằm trong góc
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 2 SGK trang 95.

- Thực hiện ví dụ 3 SGK trang 95 và lấy điểm 
[image: image127.wmf]E

 nằm trong góc 
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c) Sản phẩm:
2. Điểm nằm trong góc
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 được gọi là nằm trong góc 
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Ví dụ 3
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Ví dụ 4
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- Điểm 
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 nằm giữa điểm 
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d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 2 vào vở.

- GV yêu cầu HS làm Ví dụ 3.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS đọc yêu cầu của hoạt động 2 thực hiện các bước vẽ hình vào vở và trả lời câu hỏi ở ví dụ 3.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các thao tác vẽ trong vở.

* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV chiếu vở của 1 một số HS và gọi HS đứng tại chỗ trả lời ví dụ 3.

- HS quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài làm của mình.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhấn mạnh thế nào là điểm nằm trong góc.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS làm ví dụ 4

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân trả lời ví dụ 4
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- HS đứng tại chỗ trả lời ví dụ 4.

- GV yêu cầu HS nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét tính chính xác và chuẩn hóa kiến thức.
Hoạt động 2.3: Nhận biết số đo góc (30’)
a) Mục tiêu:
-HS nhận biết được số đo góc, xác định được số đo của một góc bất kì

- HS so sánh được hai góc khi biết số đo của các góc đó.

- HS vẽ được chính xác góc khi biết số đo của góc đ.
b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 3 trong SGK trang 96.

- Quan sát ví dụ 5, 6 SGK. 

- Xác định được số đo của một góc bất kì.

- Vẽ được góc khi biết số đo.

c) Sản phẩm:
III. SỐ ĐO CỦA GÓC

1. Đo góc

* HĐ 3: SGK trang 96.

a. Thước đo góc
Thước đo góc có dạng nửa hình tròn và được chia đều thành 180 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 
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b. Cách đo góc.
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Bước 1: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với đỉnh của góc. Vạch 
[image: image143.wmf]0

 của thước nằm trên cạnh 
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Bước 2: Xác định xem cạnh 
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 đi qua vạch chia độ nào thì đó chính là số đo của góc.

Chú ý:

- Mỗi góc có một số đo.

- Kí hiệu: 
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- Chỉ xét các góc có số đo không vượt quá 
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Ví dụ 6:Dùng thước đo góc để vẽ góc 
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 có số đo bằng 
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Giải:

Bước 1: Vẽ tia 
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.
Bước 2: Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với
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 của thước nằm trên tia 
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Bước 3: Đánh dấu 1 điểm trên vạch chia độ ứng với số chỉ 
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 đi qua điểm đánh dấu.

Ta được 
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Chú ý:


[image: image162.png]Hinh 79




d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu mỗi HS bỏ thước đo góc đã chuẩn bị ra quan sát.

- Học liệu: Thước đo góc.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS bỏ thước đo góc đã chuẩn bị ra quan sát.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu 1 HS trình bày hình dạng, các thông số trên thước đo độ.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu các câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả.

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động của HS, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS thực hiện mục b hoạt động 3 vào vở.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS đọc yêu cầu của mục b hoạt động 3, thực hiện các bước đo góc để xác định số đo của góc 
[image: image163.wmf]xOy

 hình 77a.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV hướng dẫn 2 bước để xác định số đo của góc
[image: image164.wmf]xOy

. GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ 2.

* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu 3 HS nêu kết quả số đo góc 
[image: image165.wmf]xOy


- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV thực hiện đo góc 
[image: image166.wmf]xOy

 và rút ra kết luận.

- GV chốt lại cách xác định số đo của một góc, kí hiệu.

- GV nêu chú ý và nhấn mạnh 2 vòng chia trên thước đo góc.

* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- GV yêu cầu mỗi HS tự vẽ một góc bất kì vào vở,  đo góc và xác định số đo của góc đó.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS tự vẽ một góc bất kì vào vở, đo góc và xác định số đo của góc đó.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ 3.

* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau kiểm tra chéo nhau.

- GV chiếu vở của một số HS và kiểm tra.

- HS cả lớp kiểm tra chéo nhau và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chốt lại kết quả.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4: 
- GV yêu cầu HS làm việc theo 4 nhóm làm ví dụ 6, thảo luận cách vẽ góc khi biết số đo sau đó làm việc cá nhân vẽ hình vào vở.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hướng dẫn các nhóm thực hiện.

* HS thực hiện nhiệm vụ 4:
- HS thảo luận nhóm tìm cách vẽ góc 
[image: image167.wmf]xOy

 có số đo bằng 
[image: image168.wmf]30
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- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện nhiệm vụ 4.

* Báo cáo, thảo luận 4: 
- GV chiếu vở của 1 HS và kiểm tra, yêu cầu HS đó lên bảng trình bày cách vẽ.

- HS cả lớp quan sát và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 4: 

- GV nhận xét tính chính xác.

- GV chốt lại các bước để vẽ một góc khi biết số đo.

- GV nêu chú ý SGK.
Hoạt động 2.4: So sánh hai góc (30’)
a) Mục tiêu: HS xác định được số đo các góc và biết so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng.

b) Nội dung:
- Thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 98.

- Thực hiện ví dụ 7 trong SGK trang 98.

- Làm bài luyện tập 4 trong SGK trang 98.
c) Sản phẩm:
2. So sánh hai góc

Ta có thể so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng.

- Nếu số đo của góc 
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 bằng số đo của góc 
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- Nếu số đo của góc 
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- Nếu số đo của góc 
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 nhỏ hơn số đo của góc 
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Ví dụ 7:

a. Vì 
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Luyện tập 4:
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3. Cách vẽ góc:

Bài 1: 

a. Cho tia 
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. Vẽ tia 
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 sao cho 
[image: image189.wmf]·

60

=

o

xOy

.
b. Cho tia 
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Bước 1. Vẽ tia 
[image: image194.wmf]Ox

.

Bước 2. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với 
[image: image195.wmf]O

, vạch 
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của thước nằm trên tia 
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Bước 3. Đánh dấu một điểm trên vạch chia độ của thước tương ứng với số chỉ 
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đi qua điểm đã đánh dấu.
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d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS thực hiện hoạt động 4 trong SGK trang 98.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện đo số đo các góc
[image: image202.wmf]xOy

, góc 
[image: image203.wmf]uPv

, góc 
[image: image204.wmf]mIn

 và so sánh số đo của chúng.
* Báo cáo, thảo luận 1: 

- GV yêu cầu 1 HS lên bảng sử dụng thước đo độ để đo các góc rồi so sánh.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét và tự kiểm tra lại bài của mình.
* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhận xét kết quả.

- GV chốt lại kiến thức: Ta có thể so sánh hai góc dựa vào số đo của chúng.

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Yêu cầu HS làm ví dụ 7và luyện tập 4 vào vở.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS hoạt động cá nhân làm ví dụ 7 và luyện tập 4 vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày ví dụ 7 và 1 HS trình bày luyện tập 4.

- HS cả lớp quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhận xét, chốt lại kiến thức.
* GVgiao nhiệm vụ học tập 3:
- GV chiếu Bài 1 yêu cầu HS làm việc đôi thảo luận làm bài tập 1 vào vở.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3: 

- HS làm bài tập 1 vào vở.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS vẽ hình chính xác.

* Báo cáo, thảo luận 3: 

- GV chiếu vở của một số HS, kiểm tra tính chính xác. 

- HS đứng tại chỗ nêu cách vẽ.

- HS cả lớp lắng nghe, quan sát, nhận xét.

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV chốt lại kết quả: Các bước vẽ góc khi biết số đo 

Hoạt động 2.5: Góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt (30’)
a) Mục tiêu:
- Nhận biết được các góc đặc biệt (góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt).
b) Nội dung:
- HS đọc SGK phần IV, nắm được khái niệm các góc đặc biệt: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- Làm các bài tập: Ví dụ 8, ví dụ 9, bài luyện tập vận dụng 5 (SGK trang 100).
c) Sản phẩm:
IV. GÓC VUÔNG, GÓC NHỌN, GÓC TÙ, GÓC BẸT

HĐ6 (SGK trang 99)

[image: image205.png]20



[image: image206.png]



Hình 82
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Khái niệm:

+ Góc nhọn là góc có số đo lớn hơn 
[image: image211.wmf]0

0

  và nhỏ hơn 
[image: image212.wmf]0

90


+ Góc vuông là góc có số đo bằng 
[image: image213.wmf]0

90


+ Góc tù là góc có số đo lớn hơn 
[image: image214.wmf]0
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 và nhỏ hơn 
[image: image215.wmf]0
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+ Góc bẹt là góc có số đo bằng 
[image: image216.wmf]0
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* Lưu ý: Trong hình 82b, ta có:


[image: image217.wmf]·

xOy

 là góc nhọn; 
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 là góc vuông


[image: image219.wmf]·

xOt

 là góc tù; 
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 là góc bẹt

Ví dụ 8 (SGK trang 100)

[image: image221.png]Hinh 83




Góc A và góc C là góc vuông

Góc B và góc D là góc tù

Góc E là góc nhọn

Luyện tập 5 (SGK trang 100)

1 - c, 2 - a, 3 - b

Ví dụ 9 (SGK trang 100) Hãy vẽ một góc vuông, một góc nhọn một góc tù và một góc bẹt.

Giải
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Góc nhọn
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Góc vuông
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Góc tù
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Góc bẹt
d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập
- Thực hiện hoạt động 5: Ta có thể xem kim phút và kim giờ của đồng hồ là hai tia chung gốc (gốc trùng với trục quay của hai kim). Tại mỗi thời điểm, hai kim tạo thành 1 góc.

Quan sát các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các đồng hồ dưới đây và liên hệ với những loại góc mà em đã biết.
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Yêu cầu HS dự đoán các góc trong các hình tương ứng.

- Thực hiện hoạt động 6: Hãy đo các góc 
[image: image230.wmf],
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trong hình 82a (treo bảng phụ)

- Thực hiện ví dụ 8: Hãy chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc tù trong Hình 83

- Thực hiện bài luyện tập 5 (SGK trang 100)

- Thực hiện bài ví dụ 9 (SGK trang 100) Hãy vẽ một góc vuông, một góc nhọn một góc tù và một góc bẹt.

* HS thực hiện nhiệm vụ

- HS lần lượt thực hiện các nhiệm vụ

+ HS thực hiện hoạt động 5 theo cá nhân

+ HS thực hiện hoạt động 6 theo nhóm

Hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động 6: Hướng dẫn học sinh cách sử dụng thước đo độ để đo góc.
+ HS thực hiện ví dụ 8 theo cá nhân (treo bảng phụ)

Hướng dẫn, hỗ trợ ví dụ 8: Dựa vào định nghĩa góc vuông, góc nhọn, góc tù và thước đo góc để xác định các góc trong hình 83.

+ HS thực hiện bài luyện tập 5 theo cá nhân.
+ HS thực hiện ví dụ 9 theo nhóm 4 theo kĩ thuật khăn trải bàn.

Hướng dẫn, hỗ trợ bài ví dụ 9: Mỗi nhóm có thể vẽ các góc khác nhau nhưng phải đúng yêu cầu của đề.
* Báo cáo, thảo luận
- HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi hoạt động 5.

- Đại diện nhóm đứng lên trả lời câu hỏi hoạt động 6, các học sinh khác theo dõi câu trả lời và bổ sung sửa chữa (nếu có).

- GV yêu cầu HS đứng tại chỗ nêu khái niệm về các góc đặc biệt: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.

- GV yêu cầu HS quan sát trực quan và dự đoán các góc trong hình 83 ví dụ 8.

- GV yêu cầu HS quan sát trực quan và dựa vào tính chất của thước ê-ke để xác định các góc trong bài luyện tập 5.

- GV yêu cầu đại diện nhó lên bảng thực hiện ví dụ 9, các học sinh khác quan sát nhận xét và sửa bài tập vào vở.

- Cả lớp quan sát và nhận xét từng bài.

* Kết luận, nhận định

- GV chính xác hóa kết quả của HĐ5, HĐ6.

- GV giới thiệu khái niệm về góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 8.

- GV chính xác hóa kết quả của bài luyện tập 5.

- GV chính xác hóa kết quả của ví dụ 9.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (30 phút)

a) Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số bài tập ở mức độ đơn giản.

b) Nội dung:
- Làm các bài tập từ bài 1 đến bài 6 SGK trang 100 và trang 101.

c) Sản phẩm:
Dạng 1: Đọc tên góc, đỉnh, cạnh và điểm nằm trong góc

Bài tập 1 (SGK trang 100) Đọc tên góc, đỉnh và các cạnh của góc trong hình 85 và hình 86
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Hình 85: 

+ Góc: 
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Hình 86: 

+ Góc: 
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Bài tập 2 (SGK trang 100) Đọc tên các điểm nằm trong góc 
[image: image244.wmf]xOy

ở hình 87
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Các điểm nằm trong góc 
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 là: 
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Dạng 2: Vẽ hình

Bài tập 3 (SGK trang 101) Cho tia 
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Bước 1. Vẽ tia 
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Bước 2. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với 
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, vạch 
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của thước nằm trên tia 
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Bước 3. Đánh dấu một điểm trên vạch chia độ của thước tương ứng với số chỉ 
[image: image256.wmf]0
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, kẻ tia 
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đi qua điểm đã đánh dấu.
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Bài tập 4 (SGK trang 101) Cho tia 
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Giải

Bước 1. Vẽ tia 
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.

Bước 2. Đặt thước đo góc sao cho tâm của thước trùng với 
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 của thước nằm trên tia 
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.

Bước 3. Đánh dấu một điểm trên vạch chia độ của thước tương ứng với số chỉ 
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, kẻ tia 
[image: image268.wmf]Ob

đi qua điểm đã đánh dấu.
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Dạng 3: Số đo góc

Bài tập 5 (SGK trang 101) Cho các góc 
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. Hãy viết các góc đó theo thứ tự giảm dần.

Giải

Các góc theo thứ tự giảm dần: 
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Dạng 4: Các góc đặc biệt

Bài tập 6 (SGK trang 101) Đo các góc sau đây và cho biết số đo của chúng. Xác định góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt trong các góc đó.
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d) Tổ chức thực hiện:

* GV giao nhiệm vụ học tập 1
- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 1 SGK trang 100.

- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 2 SGK trang 100.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1
- HS thực hiện yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu HS nhắc lại khái niệm điểm nằm trong góc.

* Báo cáo, thảo luận 1
- Yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày bài tập 1.

- Gọi 2 HS khác nhận xét bài làm của bạn.

- Gọi HS nhắc lại điểm nằm trong góc và sau đó xác định các điểm nằm trong góc trong hình 87.

- Cả lớp quan sát, nhận xét và chữa bài tập vào vở.

* Kết luận, nhận định 1
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý với học sinh về điểm nằm trong góc và điểm không nằm trong góc.
* GV giao nhiệm vụ học tập 2
- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 3 SGK trang 100.

- Hoạt động cá nhân thực hiện bài tập 4 SGK trang 100.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2
- HS thực hiện yêu cầu của đề bài.

- Yêu cầu học sinh nêu các bước vẽ góc khi biết số đo của góc.

* Báo cáo, thảo luận 2
- Yêu cầu 2 HS lần lượt lên bảng trình bày bài tập.

- Gọi 2 HS khác nhận xét bài trình bày của bạn.

- Cả lớp quan sát, nhận xét và chữa bài tập vào vở.

* Kết luận, nhận định 2
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
- Lưu ý về HS các bước vẽ một góc khi biết trước số đo góc.
* GV giao nhiệm vụ học tập 3
- Hoạt động cá nhân bài tập 5 SGK.

* HS thực hiện nhiệm vụ 3
- HS thực hiện yêu cầu trên

- Hướng dẫn bổ trợ bài tập 5: Dựa vào số đo các góc để so sánh và sắp xếp các góc.

* Báo cáo, thảo luận 3
- Yêu cầu 1 HS lên bảng trình bày.

- Cả lớp quan sát, nhận xét và chữa bài tập vào vở.

* Kết luận, nhận định 3
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
* GV giao nhiệm vụ học tập 4
- Hoạt động nhóm bài tập 6 SGK trang 101

* HS thực hiện nhiệm vụ 4 
- HS thực hiện yêu cầu của đề bài.

* Báo cáo, thảo luận 4
- GV yêu cầu đại diện 3 nhóm HS lên bảng trình bày bài tập

- Cả lớp quan sát, nhận xét và sửa bài tập vào vở.

- Hướng dẫn HS cách sử dụng thước để đo góc.

* Kết luận, nhận định 4
- GV khẳng định kết quả đúng và đánh giá mức độ hoàn thành của HS.
4. Hoạt động 4: Vận dụng (10 phút)

a) Mục tiêu:
- Vận dụng kiến thức đã học để giải các bài tập liên quan.

b) Nội dung:
- Làm bài tập 7 SGK trang 101; Làm BT thực tế

c) Sản phẩm:
- Lời giải bài tập 7 SGK trang 101; các kết quả đo góc của compa

d) Tổ chức thực hiện:
Giao nhiệm vụ 1: Khi hai tia 
[image: image297.wmf],

OxOy

 trùng nhau, ta cũng coi 
[image: image298.wmf]xOy

 là một góc và gọi là “góc không”. Số đo của góc không là  00. Tìm số đo của kim phút và kim giờ của đồng hồ lúc 7 giờ, 9 giờ, 10 giờ, 12 giờ.

- Yêu cầu HS hoạt động nhóm ở nhà bài tập trên.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.
Giao nhiệm vụ 2: Mở khẩu độ compa sao cho khoảng cách giữa hai mũi lần lượt là 2 cm; 3 cm; 5cm; đo góc tạo bởi hai mũi com pa

Yêu cầu HS thực hiện cặp đôi, trao đổi kết quả.

*) Giao nhiệm vụ về nhà 
- Yêu cầu HS thực hiện cá nhân

- Xem lại các bài tập đã làm trong tiết học
- Học thuộc: khái niệm góc, điểm nằm trong góc, số đo góc và các góc đặc biệt.
- Làm các bài tập còn lại trong SGK: Bài 8 trang 101 SGK, các Bt trong SBT
-Chuẩn bị giờ sau:Bài tập cuối chương VI.Vẽ trước sơ đồ tư duy của chương.
Ngày soạn : 22/04/2023

                                                                           Họ và tên giáo viên: Phan Văn Triệu

                                                          Tổ chuyên môn : Toán - Tin   

BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG VI           
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Hình học 6A2,6A6
Thời gian thực hiện: 03  tiết (Từ tiết 40 đến tiết 42 theo PPCT)

I. Mục tiêu: 

1. Về kiến thức: 
- HS hệ thống hóa và hiểu được mạch kiến thức cơ bản về điểm, đường thằng, đoạn thẳng, tia, góc.
- Biết một số dạng bài tập cơ bản trong chương. 

2. Về năng lực: 

* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

*Năng lực chuyên biệt: 

- Năng lực giao tiếp toán học: HS phát biểu lại được các khái niệm và các tính chất đã học trong chương; trao đổi, thảo luận, chia sẻ với GV và các bạn học khác về các kiến thức đó.

- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: HS sử dụng được các công cụ toán học để vẽ được các hình cơ bản đã được học trong chương, đo được số đo của góc.

- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS nhận biết được mối quan hệ giữa các nội dung kiến thức cơ bản trong chương; đọc tên được các điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, góc; nhận biết được các loại góc; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập hình học liên quan.

- Năng lực mô hình hóa toán học: HS nhận biết được trong không gian các hình ảnh thực tế của điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc; vận dụng được các kiến thức liên quan để giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, thước đo góc, PHT, máy tính, máy chiếu.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, thước đo góc, PHT cá nhân, bảng nhóm.

III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (15 phút)

- Thi viết về hình ảnh của điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc trong thực tiễn.

a) Mục tiêu
: 

- Thông qua kiến thức đã học và đã được giới thiệu, HS nhận biết và kể được hình ảnh thực tiễn của các nội dung kiến thức đã học (điểm, đoạn thẳng, đường thẳng, tia, góc).
b) Nội dung: HS được yêu cầu:
- Lấy ví dụ về hình ảnh trong thực tiễn của một (hoặc các) nội dung: điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.
c) Sản phẩm: Kết quả của HS được viết ra bảng nhóm.

	Nhóm
	Các hình ảnh thực tiễn tìm được

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	6
	

	7
	

	8
	


d) Tổ chức thực hiện:
* GV giao nhiệm vụ học tập:

 - GV yêu cầu 1 HS nhắc lại các kiến thức đã học trong chương.

- Yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 6: Lấy ví dụ về hình ảnh thực tiễn của điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.

* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Lấy các ví dụ về điểm, đường thẳng, đoạn thẳng, tia, góc.
- Thảo luận nhóm viết các kết quả.

* Báo cáo, thảo luận: 
- GV chọn 2 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất, viết được nhiều nhất lên trình bày kết quả 

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của 2 nhóm, chính xác hóa các đáp án. 

- GV đánh giá quá trình hoạt động của các nhóm.
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (60 phút)
2.1. Hoạt động củng cố kiến thức đã được học

a) Mục tiêu: 

- HS hệ thống hóa và hiểu được mạch kiến thức cơ bản về điểm, đường thằng, đoạn thẳng, tia, góc.
- Biết và giải nhanh được một số bài tập cơ bản trong chương dưới dạng bài tập trắc nghiệm.

b) Nội dung: 

- HS được yêu cầu làm phiếu học tập hệ thống hóa kiến thức đã học; làm bài tập trắc nghiệm liên quan.

c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào phiếu học tập: các nội dung kiến thức cơ bản đã được học trong chương.

I. Lý thuyết

Phiếu học tập
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Điểm
[image: image300.wmf]A
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Đường thẳng 
[image: image302.wmf]a
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3 điểm 
[image: image304.wmf],,

ABC

 thẳng hàng
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Hai đường thẳng a//b
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2 đường thẳng 
[image: image307.wmf],
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cắt nhau
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Tia 
[image: image309.wmf]Ox
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Hai tia 
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đối nhau
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Hai tia 
[image: image313.wmf],
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trùng nhau
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Đoạn thẳng 
[image: image315.wmf]AB
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Trung điểm 
[image: image317.wmf]M

 của 
[image: image318.wmf]AB
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Điểm 
[image: image320.wmf]M

 nằm trong góc 
[image: image321.wmf]xOy
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Góc nhọn 
[image: image323.wmf]xOy
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Góc vuông 
[image: image325.wmf]xOy
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Góc tù 
[image: image327.wmf]xOy
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Góc bẹt 
[image: image329.wmf]xOy




* Một số nội dung chú ý:

1. Điểm.

2. Đường thẳng:

+ Hai đường thẳng song song

+ Hai đường thẳng cắt nhau

3. Tia

+ Hai tia đối nhau

+ Hai tia trùng nhau

4. Đoạn thẳng và trung điểm của đoạn thẳng

5. Góc:

+ Điểm nằm trong góc

+ Các loại góc: Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

d) Tổ chức thực hiện: 

* GVgiao nhiệm vụ học tập : GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 6 (phát PHT cho mỗi HS)

- Hoàn thành bảng hệ thống các kiến thức cơ bản đã học trong chương.

- Phát biểu lại được một số khái niệm và tính chất cơ bản liên quan.
Phiếu học tập

Điền nội dung đã học thích hợp dưới mỗi hình sau

	……….......
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* HS thực hiện nhiệm vụ : 

- HS thực hiện các yêu cầu trong PHT.

- Thảo luận nhóm để viết các kết quả.

* Báo cáo, thảo luận : 
- GV yêu cầu 5 đại diện của 5 nhóm HS bất kì lên bảng (mỗi đại diện nhóm hoàn thành 3 phần nội dung của bảng hệ thống).
- GV gọi bất kì một số thành viên của các nhóm, trả lời một số khái niệm và tính chất liên quan trong PHT.

- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định : 

- GV khẳng định kết quả đúng.

- Đánh giá mức độ hoàn thành và mức độ hoạt động có hiệu quả của mỗi nhóm HS.

3. Hoạt động 3: Luyện tập (45 phút)

a) Mục tiêu:
- HS vận dụng kiến thức đã học để giải quyết một số bài tập ở mức độ đơn giản.

b) Nội dung:
- Làm các bài tập trắc nghiệm dưới dạng trò chơi

c) Sản phẩm:
II. Bài tập

1. Bài tập trắc nghiệm.

	Câu 1: Cho hình vẽ, hãy dùng kí hiệu để mô tả hình vẽ đó:

A. 
[image: image344.wmf],,
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B. 
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C. 
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D. 
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	Câu 2: Cho hình vẽ, chọn khẳng định sai:

A. Ba điểm 
[image: image349.wmf];;

DEB

 thẳng hàng

B. Ba điểm 
[image: image350.wmf];;

CEA

không thẳng hàng

C. Ba điểm 
[image: image351.wmf];;

ABF

thẳng hàng

D. Ba điểm 
[image: image352.wmf];;

DEF

thẳng hàng
	[image: image353.png]




	Câu 3: Chọn khẳng định đúng:

A. Qua hai điểm phân biệt có vô số đường thẳng.

B. Có vô số điểm thuộc một đường thẳng.

C. Hai đường thẳng phân biệt thì song song.

D. Trong ba điểm thẳng hàng thì có hai điểm nằm giữa.

	Câu 4: Cho hình vẽ bên, số đường thẳng và số đoạn thẳng có trong hình lần lượt là:

A. 
[image: image354.wmf]4

và 
[image: image355.wmf]4

.

B. 
[image: image356.wmf]3

 và 
[image: image357.wmf]5

.

C. 
[image: image358.wmf]4

và 
[image: image359.wmf]5

.

D. 
[image: image360.wmf]4

và 
[image: image361.wmf]6

.
	[image: image362.png]




	Câu 5: Cho tia 
[image: image363.wmf]AB

, lấy điểm M thuộc tia 
[image: image364.wmf]AB

. Khẳng định nào sau đây đúng:

A. 
[image: image365.wmf]M

 và 
[image: image366.wmf]A

 nằm cùng phía so với 
[image: image367.wmf]B

.

B. 
[image: image368.wmf]M

 và 
[image: image369.wmf]B

 nằm cùng phía so với 
[image: image370.wmf]A

.

C. 
[image: image371.wmf]A

 và 
[image: image372.wmf]B

 nằm cùng phía so với 
[image: image373.wmf]M

.    

D. 
[image: image374.wmf]M

 nằm giữa 
[image: image375.wmf]A

 và 
[image: image376.wmf]B

.

	Câu 6: Chọn khẳng định đúng.

A. Hai tia có nhiều điểm chung chỉ khi chúng là hai tia trùng nhau.

B. Hai tia phân biệt và có gốc chung luôn là hai tia đối nhau.

C. Hai tia không chung gốc luôn là hai tia không có điểm chung.

D. Hai tia
[image: image377.wmf]Oy

và
[image: image378.wmf]Ox

tạo thành đường thẳng 
[image: image379.wmf]xy

 thì chúng là hai tia đối nhau.

	Câu 7: Trên tia 
[image: image380.wmf]Ox

 lấy điểm 
[image: image381.wmf]A

 và 
[image: image382.wmf]B

 sao cho 
[image: image383.wmf]3,6
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. Chọn câu sai:

A. Điểm 
[image: image384.wmf]A

 nằm giữa điểm 
[image: image385.wmf]O

 và 
[image: image386.wmf]B

.     

B. Điểm 
[image: image387.wmf]A

 là trung điểm đoạn 
[image: image388.wmf]OB

.

C. Điểm 
[image: image389.wmf]O

 là trung điểm đoạn
[image: image390.wmf]AB

.     

D. 
[image: image391.wmf]3
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	Câu 8: Đường thẳng x cắt bao nhiêu đoạn thẳng trên hình vẽ?

A. 
[image: image392.wmf]3


B. 
[image: image393.wmf]4


C. 
[image: image394.wmf]5


D. 
[image: image395.wmf]6



	[image: image396.png]




	Câu 9: Sắp xếp các loại góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là:

A. Góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt.

B. Góc bẹt, góc tù, góc vuông, góc nhọn.

C. Góc nhọn, góc tù, góc vuông, góc bẹt.

D. Góc nhọn, góc vuông, góc bẹt, góc tù.

	Câu 10: Cho hình vẽ, tất cả số  góc có trong hình vẽ là:

A. 
[image: image397.wmf]6


B. 
[image: image398.wmf]7


C. 
[image: image399.wmf]8


D. 
[image: image400.wmf]9
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Câu hỏi cứu trợ: 

Đố vui:

“ Hai con vịt bơi trước hai con vịt

Hai con vịt bơi giữa hai con vịt

Hai con vịt bơi sau hai con vịt”

Hỏi tổng cộng có bao nhiêu con vịt?

	A. 
[image: image402.wmf]6


	B. 
[image: image403.wmf]4


	C. 
[image: image404.wmf]3


	D. 
[image: image405.wmf]2




2. Vẽ lại một sơ đồ tư duy để hệ thống lại các phần kiến thức đã học.

[image: image406.png]Trung diem
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d) Tổ chức thực hiện:

* GVgiao nhiệm vụ học tập :
- Tổ chức trò chơi “Rung chuông vàng”

- GV phổ biến luật chơi:

  Có 10 câu hỏi và HS trong lớp là các thí sinh tham gia chơi trò chơi (chia làm 4 đội). Mỗi thi sinh được phát 4 bảng màu ứng với màu của 4 đáp án trong mỗi câu hỏi. Mỗi câu hỏi có thời gian suy nghĩ là 30 giây. Sau 30 giây, tất cả thí sinh phải đồng loạt giơ bảng màu đáp án ứng với đáp án của câu hỏi mà thí sinh cho là đúng.

Thí sinh trả lời đúng sẽ ngồi lại để trả lời câu hỏi tiếp theo, thí sinh trả lời sai sẽ đứng lên và không được tham gia trò chơi nữa.

Kết thúc 10 câu hỏi, đội nào còn nhiều thí sinh ngồi lại trên sàn đấu là đội chiến thắng. (Nếu chưa hết 10 câu mà không còn thí sinh nào thì sẽ có 1 câu hỏi cứu trợ).

* HS thực hiện nhiệm vụ : 

- HS nhận bảng màu tham gia trò chơi.

- Hỗ trợ trong trường hợp trên sàn đấu không còn thí sinh khi chưa hết 10 câu hỏi.

* Báo cáo, thảo luận  
- GV yêu cầu HS trả lời đúng bất kì giải thích sau mỗi câu hỏi.

- HS còn lại lắng nghe, bổ sung.

* Kết luận, nhận định : 

- GV khẳng định kết quả đúng, đánh giá kết quả trả lời mỗi câu hỏi của HS.

- GV tuyên bố đội thắng cuộc khi kết thúc trò chơi và nhấn mạnh lại một số sai lầm (nếu có) của HS.
4. Hoạt động vận dụng (15 phút)
a) Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức đã học về điểm, đoạn thẳng, đường thằng, tia, góc để liên hệ các hình ảnh và các bài toán ứng dụng cơ bản của chúng trong thực tiễn.

b) Nội dung: Nhiệm vụ về nhà:
- GV giao PHT, yêu cầu HS tìm hiểu qua mạng Internet (hỏi người lớn) một số nội dung sau: 

+ Trình bày cách sử dụng một sợi dây để chia một vật cứng (thanh gỗ, mép bàn,…) thành hai phần có độ dài bằng nhau.

+ Tìm hiểu về cấu tạo của cân thăng bằng, về cách các diễn viên xiếc thăng bằng trên dây.

+ Sử dụng kiến thức về điểm thẳng hàng, em hãy trình bày cách xếp 
[image: image407.wmf]10

 viên bi vào 
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 hàng sao cho mỗi hàng có 
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 viên bi.
- Chuẩn bị giờ sau: các em hãy ôn lại khái niệm 
[image: image410.wmf]3

 điểm thẳng hàng, lấy ví dụ các trường hợp trong thực tiễn sử dụng ứng dụng của ba điểm thẳng hàng mà em biết.

- Thực hiện nhiệm vụ cá nhân.
c) Sản phẩm: kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 

- GV giao nhiệm vụ : 
- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV giải đáp thắc mắc của HS để hiểu rõ nhiệm vụ.

- HS thực hiện nhiệm vụ tại nhà.

- GV chọn một số HS nộp bài vào thời điểm thích hợp ở buổi sau, nhận xét, đánh giá quá trình và độ chính xác của các câu trả lời.

- GV nhận xét, đánh giá chung bài của các HS nộp bài để các HS khác tự xem lại bài làm của mình.

Ngày soạn : 10/05/2023

                                                                           Họ và tên giáo viên: Phan Văn Triệu

                                                          Tổ chuyên môn : Toán - Tin   

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

CHỦ ĐỀ 3: SẮP XẾP THÀNH CÁC VỊ TRÍ  THẲNG HÀNG          
Môn học/ Hoạt động giáo dục: Hình học 6A2,6A6
Thời gian thực hiện: 04 tiết (Tiết 43 đến tiết 46 theo PPCT)

I. Mục tiêu
1. Về kiến thức: 

- Củng cố khái niệm: Ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa.
- Nhận biết được hình ảnh của một số vị trí thẳng hàng trong thực tế.

- Giải thích được hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực.

- Thực hiện được cách sắp xếp thẳng hàng trong thực tế (đội hình thẳng hàng, trồng cây, ...)

2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 

- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

* Năng lực đặc thù: 
- Năng lực giao tiếp toán học: Sử dụng được hiệu quả ngôn ngữ toán học (điểm, điểm nằm giữa, điểm thuộc – điểm không thuộc đường thẳng,...) kết hợp với ngôn ngữ thông thường hoặc động tác hình thể khi trình bày, giải thích và đánh giá các ý tưởng toán học trong sự tương tác (thảo luận, tranh luận) với người khác.

- Năng lực sử dụng công cụ và phương tiện học toán: sử dụng được thước thẳng, thước dây, dây, 
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để nêu được các đặc điểm của vùng ánh sáng.

3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.

- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.

II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng có chia đơn vị, thước dây hoặc dây, bảng phụ, máy chiếu, mô hình thực hành Ví dụ 2, phiếu chấm dự án.

2. Học sinh: SGK, thước thẳng có chia đơn vị, bảng nhóm, kéo thủ công.
III. Tiến trình dạy học

1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: gợi động cơ vào bài mới.

b) Nội dung: quan sát hình ảnh: cột nhà, cột đền thờ, chấn song cửa sổ, hàng gạch trên tường, …  
c) Sản phẩm: Nêu nhận xét về sắp thẳng hàng của cột, chấn song, …

                        Nêu một số hình ảnh tương tự mà em đã thấy.

Em hãy nêu nhận xét về sắp thẳng hàng trong các hình ảnh sau:
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d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập:

- GV nêu yêu cầu: Các em hãy quan sát các hình ảnh cột nhà, cột đền thờ, chấn song cửa sổ, hàng gạch trên tường, …  

Sau đó em hãy nhận xét về việc sắp thẳng hàng trong các hình ảnh trên.
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS quan sát và nêu nhận xét của cá nhân về các hình ảnh được giới thiệu

* Nhận xét mong muốn: các cột được sắp thẳng hàng, các viên gạch được xếp thẳng hàng trên cùng một hàng gạch, 

- Các em có thể nêu thêm các hình ảnh tương tự mà em đã được gặp. 

* Kết quả mong muốn: hình ảnh các bạn học sinh xếp hàng, hình ảnh các chú bộ đội xếp hàng, hình ảnh hàng cây trồng thẳng hàng, hình ảnh hàng cột điện,…

* Báo cáo, thảo luận: 
- Mỗi hình ảnh GV yêu cầu khoảng 2 HS trả lời miệng.

- HS cả lớp lắng nghe, nhận xét.

* Kết luận, nhận định: 

- GV nhận xét các câu trả lời của HS (HS có thể không trả lời được hình ảnh tương tự) và chuẩn hóa: Các cột, chấn song cửa, viên gạch trong hình ảnh được sắp thẳng hàng.

- GV đặt vấn đề vào bài mới: trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về hình ảnh thực tế liên quan đến kiến thức “Ba điểm thẳng hàng” đã được học
2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (128 phút) 

Hoạt động 2.1: Quan sát hình ảnh các vị trí thẳng hàng trong cuộc sống (15’)
a) Mục tiêu: HS quan sát trong thực tế, phát hiện ra hình ảnh các vị trí thẳng hàng. Miêu tả lại bằng lời và ghi lại trong vở học tập.

                     HS biết tìm kiếm hình ảnh trên mạng Internet về chủ đề vị trí thẳng hàng. Sẵn sàng chia sẻ cách thức tìm kiếm, kiểm tra an toàn virut và bản quyền trước khi tải về. 
b) Nội dung: 

- Thực hiện hoạt động 1, 2, 3 trong SGK trang 104, 105

- Nêu nhận xét về đặc điểm của các hình trong SGK, màn hình chiếu của GV và tư liệu tìm được trên mạng Internet.

c) Sản phẩm: 

- Kết quả thực hiện hoạt động 1, 2, 3 trong SGK trang 104, 105.

I. Hình ảnh về sắp thẳng hàng

1. Quan sát

HS có thể nêu nhận xét:

- Hàng rào sắt có các thanh hàng rào được hàn (gắn) thẳng hàng với nhau.

- Hàng cây có các cây được trồng thẳng hàng.

2. Nêu ví dụ

HS nêu các hình ảnh về sắp thẳng hàng trong cuộc sống và thảo luận cùng nhóm chọn một ví dụ nổi bật để báo cáo.

HS cả lớp theo dõi các ví dụ báo cáo, nêu ý kiến nhận xét. 

* Trò chơi trồng rau: 

Nhóm HS thực hiện trò chơi như GV hướng dẫn.

* Xếp hàng thẳng

Một số cách để xếp hàng thẳng:

+ Trên nền nhà dùng đường chỉ kẻ của mạch vữa giữa các viên gạch

+ Trên mặt đất dùng dây căng

+ Dùng tay trái đặt lên vai bạn (Nghi thức Đội, HĐGD – TD 6)

+ Bạn thứ 3 không nhìn thấy gáy (hoặc đầu) bạn thứ nhất.

+ Công cụ hiện đại: máy cân bằng laser,…

* Vận dụng trong cuộc sống:

- Tập hợp đội hình đội ngũ.

- Cách trồng rau, trồng cây để tận dụng hướng gió, hướng nắng, thuận lợi cho chăm bón, tưới nước, thu hoạch,…

- Sắp đặt đồ đạc, trang trí nhà,…

- …

* Lưu ý: tôn trọng việc xếp hàng khi chờ thanh toán, làm thủ tục, …đảm bảo ai đến trước được giải quyết trước.

- HS nêu được (khuyến khích vẽ minh họa) hình ảnh sắp xếp thẳng hàng trong cuộc sống.

d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm 4: quan sát hình Hàng rào sắt, Hàng cây trong SGK trang 98, mỗi bạn tự tìm trong thực tế về việc sắp thẳng hàng sau đó thảo luận để chọn một ví dụ nổi bật (thường nhìn thấy, quan trọng,…) để làm sản phẩm báo cáo chung  (các em có thể viết hoặc vẽ minh họa hoặc tạo hình ảnh trực quan). 

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS hoạt động nhóm 4  để thực hiện hoạt động 1 trong SGK.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện việc miêu tả, khuyến khích HS tìm được nhiều hình ảnh thực tế và khuyến khích HS vẽ hình hoặc có thể báo cáo bằng hình ảnh trực quan.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV chính xác hóa kết quả của hoạt động 1.

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

- GV lưu ý việc HS sáng tạo trong khi viết, vẽ hoặc mô phỏng (ví dụ 4 bạn lên xếp hàng thẳng,…)

* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- Các em vừa nêu được rất nhiều hình ảnh trong thực tế liên quan đến sắp thẳng hàng, các em cũng thấy việc sắp thẳng hàng giúp các vật được sắp đặt ngay ngắn, đều và đẹp. Các em hãy phát huy vẻ đẹp này bằng các việc cơ bản dần: sắp xếp đồ đạc ngay ngắn, trồng luống rau thẳng hàng,…

- Để minh họa cho việc trồng luống rau thẳng hàng, chúng ta sẽ tham gia trò chơi nhỏ như sau: Lớp được chia thành 4 nhóm (mỗi nhóm khoảng 7-8 HS), các em cử hai bạn lần lượt làm “bác nông dân” và các bạn còn lại làm  “cây rau nhỏ”. Bác nông dân tìm sắp xếp vị trí các bạn sao cho thẳng hàng, đều, đẹp. Mỗi bạn sẽ thực hiện trong 3 phút. 

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS cùng thảo luận nhóm để chọn cử “bác nông dân” (có thể bốc thăm thứ tự, có thể chơi oản tù tì, có thể theo vần ABC,…)

- Mỗi “bác nông dân” sẽ tìm cách tìm vị trí, sắp đặt bạn mình sao cho thẳng hàng và đều đẹp. Các bạn khác trật tự và làm theo. Hết 3 phút, các nhóm sẽ có đối chiếu, so sánh nhận xét. Và tiếp tục áp dụng nhận xét để làm lần thứ 2. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS thực hiện các yêu cầu chung của lớp (nhiệt tình, nghiêm túc,…) và hướng dẫn của bạn.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV yêu cầu các nhóm cùng thảo luận tìm ra cách để sắp xếp các bạn được thẳng hàng?

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét.

* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nêu lại các cách để sắp xếp vị trí thẳng hàng. Dự kiến HS nêu và GV bổ sung: 

+ Trên nền nhà dùng đường chỉ kẻ của mạch vữa giữa các viên gạch

+ Trên mặt đất dùng dây căng

+ Dùng tay trái đặt lên vai bạn (Nghi thức Đội, HĐGD – TD 6)

+ Bạn thứ 3 không nhìn thấy gáy (hoặc đầu) bạn thứ nhất.

+ Công cụ hiện đại: máy cân bằng laser,…
Hoạt động 2.2: Dự án “Tìm hiểu hiện tượng thiên văn Nhật thực, Nguyệt thực” (39’)

a) Mục tiêu: 

- HS có hiểu biết bước đầu về hình ảnh mô phỏng hiện tượng Nhật thực, Nguyện thực.

- HS có thể tìm được video tài liệu về Nhật thực, Nguyệt thực (có thể là ghi hình trực tiếp, có thể video mô phỏng).

- HS thêm tin tưởng vào khoa học, có ý thức tìm hiểu một số vấn đề bằng cách lý giải khoa học.

b) Nội dung: 

- Thực hiện nội dung ví dụ 1 trong SGK trang 105.

- Hợp tác nhóm để sưu tầm những hiện tượng trong khoa học được giải thích bằng việc vận dụng những hiểu biết về sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.
c) Sản phẩm: 

- Trình bày hiểu biết của em về hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực.
- Trình bày kết quả hợp tác nhóm về kết quả sưu tầm.

II. Tìm hiểu hiện tượng thiên văn Nhật thực, Nguyệt thực

1. HĐ 1: Dự án học tập (buổi 1)

- Cá nhân: Đọc tài liệu, tìm thêm tài liệu có liên quan về Nhật thực, Nguyệt thực.

- Nhóm: thảo luận phân công nhiệm vụ dự án, thảo luận về tiêu chí đánh giá.

d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- GV yêu cầu HS tự đọc nội dung Ví dụ 1 trang 105.

- GV chia lớp thành 4 – 5 nhóm (mỗi nhóm khoảng 6 – 8 HS). 

- Các nhóm sẽ thảo luận cùng nhau về Dự án “tìm hiểu hiện tượng thiên văn Nhật thực, Nguyệt thực” với đề xuất từ GV: trình bày bằng bảng A0, trình bày bằng Powerpoint, trình bày bằng mô hình, …

- GV cung cấp các bảng thống kê.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS tìm hiểu nội dung Ví dụ 1.

- Thảo luận nhóm để phân công nhiệm vụ thực hiện Dự án.

* Báo cáo, thảo luận 1: 

- Đại diện nhóm báo cáo việc xây dựng kế hoạch thực hiện dự án: những việc cần làm. Thời gian dự kiến. phương pháp tiến hành. Phân công nhiệm vụ…

- Các nhóm cùng GV thảo luận thống nhất tiêu chí đánh giá

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV nhấn mạnh lại việc sử dụng công nghệ thông tin để thực hiện Dự án cần đảm bảo nguồn thông tin chính thống, khoa học, tôn trọng bản quyền.

- Đề xuất thời gian thực hiện dự án: … ngày
Dự kiến: Các bảng tiêu chí đánh giá

Bước 1. GV đánh giá kết quả hoạt động của nhóm

Bước 2. Nhân số điểm đánh giá của GV với số lượng thành viên trong nhóm

Bước 3. Mỗi thành viên trong nhóm phân bổ số điểm này cho tất cả các thành viên trong nhóm.

Bước 4. Mỗi thành viên trong nhóm tính tổng điểm đánh giá của các thành viên khác và của chính mình

Bước 5.Mỗi thành viên chia tổng điểm trên cho sỗ thành viên trong nhóm sẽ được điểm của chính mình.

Bước 6. GV và HS phản hồi

Bảng 1: Giáo viên đánh giá

NHÓM …. ngày … tháng … năm

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được
	Ghi chú



	1
	Số lượng thành viên tham gia đầy đủ
	1
	
	

	2
	Tổ chức làm việc nhóm: phân công trưởng nhóm, thư ký, phân công công việc, có kế hoạch làm việc
	1
	
	

	3
	Các thành viên tích cực hoạt động nhóm
	1
	
	

	4
	Nhóm báo cáo:

- Trình bày tự tin, rõ ràng, dễ hiểu

- Trả lời được câu hỏi của Gv và nhóm bạn

- Hình thức báo cáo (A0, sile, …)
	2

2

1
	
	

	5
	Nhóm chưa báo cáo:

- Lắng nghe báo cáo

- Có ý kiến nhận xét các nhóm
	1

1
	
	

	6
	Thực hiện tốt các yêu cầu trong phiếu làm việc
	1
	
	

	
	Tổng
	 10/10
	   …. /10
	


Ví dụ: Đánh giá kết quả công việc của mỗi thành viên trong nhóm 1

+ GV đánh giá 7/10

+ Nhóm có 6 HS nên 7x 6 = 42

+ Mỗi thành viên trong nhóm phân bổ số điểm 42 này cho tất cả các thành viên trong nhóm.

BẢNG 2: NHÓM CHIA ĐIỂM SỐ

	             HS được      

                   chấm

HS chấm
	Cánh diều 1
	Cánh diều 2
	Cánh diều 3
	Cánh diều 4
	Cánh diều 5
	Cánh diều 6

	Cánh diều 1
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Cánh diều 2
	7
	8
	6
	6
	8
	7

	Cánh diều 3
	5
	6
	7
	8
	9
	7

	Cánh diều 4
	7
	8
	6
	6
	6
	9

	Cánh diều 5
	6
	7
	7
	7
	7
	8

	Cánh diều 6
	7
	7
	7
	7
	8
	6

	Tổng điểm
	39
	
	
	
	
	

	Điểm đạt được
	39 : 6 = 6,5
	
	
	
	
	


Gợi ý: 

Phiếu đánh giá đồng đẳng

Để có cơ sở chia điểm, mỗi HS sẽ chấm bạn trong nhóm mình như sau

	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt được

	
	
	A – Tốt
	B – Khá
	C – TB
	D – Yếu

	1
	Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm trong quá trình thực hiện dự án
	
	
	
	

	2
	Tự lực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao
	
	
	
	

	3
	Năng động, sáng tạo trong công việc
	
	
	
	

	4
	Có nhiều ý kiến trong thảo luận nhóm
	
	
	
	

	5
	Có hỗ trợ bạn trong công việc
	
	
	
	

	6
	Lắng nghe ý kiến mọi người
	
	
	
	

	7
	Nộp báo cáo đúng giờ.
	
	
	
	

	8
	Ghi chép khoa học, cẩn thận
	
	
	
	

	9
	Tinh thần tôn trọng khoa học, lạc quan.
	
	
	
	

	10
	Hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	


Để có cơ sở chia điểm cho chính bản thân mình, mỗi HS sẽ tự đánh giá mình như sau

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

	STT
	Tiêu chí

	1
	Em đã thu được những kiến thức gì?

	2
	Em đã phát triển những kĩ năng nào?

	3
	Em có thái độ tích cực ra sao?

	4
	Em có hài lòng với kết quả thực hiện nhiệm vụ của em không?

	5
	Em có giúp đỡ ai trong nhóm không?

	6
	Em gặp khó khăn gì trong khi thực hiện nhiệm vụ?

	7
	Em tự lực giải quyết khó khăn đấy ra sao?

	8
	Em kêu gọi sự hỗ trợ từ các bạn trong nhóm như thế nào?

	9
	Em có làm việc đúng giờ, khoa học, trung thực không?

	10
	Em có ý tưởng sáng tạo nào không?


Hoạt động 2.3: Báo cáo Dự án “Tìm hiểu hiện tượng Nhật thực, Nguyệt thực”  (20’)
a) Mục tiêu: 
- Các nhóm báo cáo Dự án trong 3 phút, phản biện trong 5 phút.

- HS củng cố kiến thức về ba điểm thẳng hàng, niềm tin khoa học khi giải thích hiện tượng thực tế.

b) Nội dung: 
- Báo cáo dự án

- GV nêu nhận xét của GV

- HS tự chấm điểm đồng đẳng và đánh giá.

c) Sản phẩm: 

- Các bản (bài) báo cáo của các nhóm

- Ghi chép trao đổi giữa các nhóm

- Các phiếu học tập, phiếu đánh giá, bảng kết quả đánh giá

II. Tìm hiểu hiện tượng thiên văn Nhật thực, Nguyệt thực

2. HĐ 2: Dự án học tập (buổi 2)

- Đại diện nhóm Báo cáo kết quả Dự án.

- Các nhóm có ý kiến và giải đáp ý kiến.

- GV nêu đánh giá các nhóm.

d) Tổ chức thực hiện: 

* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV tổ chức cho hai nhóm báo cáo kết quả Dự án.

(chọn nhóm: nộp kết quả nhanh nhất hoặc bốc thăm – ưu tiên nhóm có báo cáo bằng bài trình chiếu lồng ghép video)

* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS báo cáo, nghe nhóm bạn hỏi để giải đáp.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát hỗ trợ HS báo cáo.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV yêu cầu đại diện 2 nhóm hoàn thành nhanh nhất lên bảng trình bày và trả lời các câu hỏi phản biện.
- HS các nhóm quan sát, lắng nghe, nhận xét và nêu các câu hỏi phản biện.

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV đánh giá, nhận xét thái độ hoạt động nhóm, mức độ đạt được của sản phẩm nhóm, kĩ năng diễn đạt trình bày của HS.

- GV cùng các nhóm hoàn thành các phiếu đánh giá. Công bố để khen ngợi tinh thần hợp tác hoàn thành Dự án của các em HS.
Hoạt động 2.4: Thực hành treo các vật thẳng hàng, cắm các cọc thẳng hàng (39’)
a) Mục tiêu: 
- HS thực hành treo các vật thẳng hàng, cắm các cọc thẳng hàng.

b) Nội dung: 

- Thực hiện nội dung ví dụ 2 trong SGK trang 106.

c) Sản phẩm: 

III. Thực hành treo đồ vật thẳng hàng, cắm các cọc thẳng hàng.

HS thực hiện theo nhóm các hoạt động thảo luận, thực hành để hoàn thành nhiệm vụ.

HS quan sát các sản phẩm của nhóm bạn, cùng thảo luận trong nhóm để đưa ra ý kiến nhận xét chung của nhóm.

GV nhắc nhở việc ghi lại các nhận xét, đặc biệt là các kinh nghiệm rút ra được sau các hoạt động.

* Tìm hiểu việc sắp xếp thẳng hàng trong nghệ thuật và kiến trúc. 

HS thảo luận nhóm để thống nhất chủ đề cần tìm hiểu. 

GV khuyến khích việc chọn hình ảnh, video minh họa và cả nhóm tự quay video ghi lại việc thuyết trình các hình ảnh, video các em sưu tầm được. Thời lượng khoảng từ 4 đến 6 phút.

Lưu ý: các video, hình ảnh cần được đảm bảo đã được chủ sở hữu cho phép sử dụng trong cộng đồng. 

Có thể truy cập trang:  

       www.shuterstock.com
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 

- GV giao nhiệm vụ cho nhóm: Trong 7 phút các em hãy thảo luận và thiết kế cách treo các vật thẳng hàng, cắm các cọc thẳng hàng.
- Thiết bị thực hành: GV chuẩn bị và chia cho các nhóm.

* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS quan sát thiết bị đồ dùng thực hành, nêu ý tưởng cá nhân để treo các vật thẳng hàng hoặc cắm các cọc thẳng hàng.

- Thảo luận trong nhóm để thống nhất cách làm. Sau khi làm xong, kiểm tra và chuẩn bị báo cáo.

- Hướng dẫn, hỗ trợ: GV quan sát, hỗ trợ HS thực hiện các thao tác.

* Báo cáo, thảo luận 2: 

- Giáo viên đề nghị các em đi theo nhóm để quan sát một vòng sản phẩm của các nhóm. Sau đó mỗi nhóm cho nhận xét, đánh giá về kết quả của các nhóm khác. 

- HS quan sát, nhận xét và nêu ý kiến.
* Kết luận, nhận định 2: 

- GV nhấn mạnh lại việc sử dụng thước thẳng, dây căng thẳng để kiểm tra việc thẳng hàng. Ngoài ra chúng ta có thể tận dụng những yếu tố tự nhiên: tia sáng, nheo mắt ngắm,…

- GV gợi mở: muốn các điểm thẳng hàng được sắp đặt đều nhau, đẹp mắt thì các em có cách làm nào không?
* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
- Yêu cầu nhóm HS làm bài tập như nội dung b, c của phần 1 Các hoạt động học tập cá nhân.

- Ưu tiên: trình bày kết quả bằng video cả nhóm thuyết trình.

 * HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS tự đọc nội dung b, c (SGK trang 106) và nêu ý tưởng với nhóm.

- Nhóm thảo luận và đề xuất cách tìm tài liệu, cách trình bày.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- Đại diện nhóm báo cáo kết quả phân công nhiệm vụ.

- Nếu có nhóm trùng ý tưởng thì cùng thảo luận để chọn ý tưởng.

(gợi ý: tìm và trình bày ý tưởng khi sưu tầm hình ảnh trong hội họa, xây dựng)

* Kết luận, nhận định 3: 

- GV ghi nhận kết quả phân công nhiệm vụ của các nhóm với các ý tưởng.

- GV có thể gợi ý bằng một số hình ảnh trên máy chiếu.

- GV giới thiệu một số phiếu học tập Dự án
Dự kiến: Các bảng tiêu chí đánh giá

Bước 1. GV đánh giá kết quả hoạt động của nhóm

Bước 2. Nhân số điểm đánh giá của GV với số lượng thành viên trong nhóm

Bước 3. Mỗi thành viên trong nhóm phân bổ số điểm này cho tất cả các thành viên trong nhóm.

Bước 4. Mỗi thành viên trong nhóm tính tổng điểm đánh giá của các thành viên khác và của chính mình

Bước 5.Mỗi thành viên chia tổng điểm trên cho sỗ thành viên trong nhóm sẽ được điểm của chính mình.

Bước 6. GV và HS phản hồi

Bảng 1: Giáo viên đánh giá

NHÓM …. ngày … tháng … năm

	STT
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa
	Điểm đạt được
	Ghi chú



	1
	Số lượng thành viên tham gia đầy đủ
	1
	
	

	2
	Tổ chức làm việc nhóm: phân công trưởng nhóm, thư ký, phân công công việc, có kế hoạch làm việc
	1
	
	

	3
	Các thành viên tích cực hoạt động nhóm
	1
	
	

	4
	Nhóm báo cáo:

- Trình bày tự tin, rõ ràng, dễ hiểu

- Trả lời được câu hỏi của Gv và nhóm bạn

- Hình thức báo cáo (video, A0, sile, …)
	2

2

1
	
	

	5
	Nhóm chưa báo cáo:

- Lắng nghe báo cáo

- Có ý kiến nhận xét các nhóm
	1

1
	
	

	6
	Nhận xét về tính nghệ thuật, an toàn, lợi ích, …
	1
	
	

	
	Tổng
	 10/10
	   …. /10
	


Ví dụ: Đánh giá kết quả công việc của mỗi thành viên trong nhóm 1

+ GV đánh giá 7/10

+ Nhóm có 6 HS nên 7x 6 = 42

+ Mỗi thành viên trong nhóm phân bổ số điểm 42 này cho tất cả các thành viên trong nhóm.

BẢNG 2: NHÓM CHIA ĐIỂM SỐ

	             HS được      

                   chấm

HS chấm
	Cánh diều 1
	Cánh diều 2
	Cánh diều 3
	Cánh diều 4
	Cánh diều 5
	Cánh diều 6

	Cánh diều 1
	7
	7
	7
	7
	7
	7

	Cánh diều 2
	7
	8
	6
	6
	8
	7

	Cánh diều 3
	5
	6
	7
	8
	9
	7

	Cánh diều 4
	7
	8
	6
	6
	6
	9

	Cánh diều 5
	6
	7
	7
	7
	7
	8

	Cánh diều 6
	7
	7
	7
	7
	8
	6

	Tổng điểm
	39
	
	
	
	
	

	Điểm đạt được
	39 : 6 = 6,5
	
	
	
	
	


Gợi ý: 

Phiếu đánh giá đồng đẳng

Để có cơ sở chia điểm, mỗi HS sẽ chấm bạn trong nhóm mình như sau

	STT
	Các tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt được

	
	
	A – Tốt
	B – Khá
	C – TB
	D – Yếu

	1
	Tích cực tham gia các hoạt động của nhóm trong quá trình thực hiện dự án
	
	
	
	

	2
	Tự lực, tự giác thực hiện nhiệm vụ được giao
	
	
	
	

	3
	Năng động, sáng tạo trong công việc
	
	
	
	

	4
	Có nhiều ý kiến trong thảo luận nhóm
	
	
	
	

	5
	Có hỗ trợ bạn trong công việc
	
	
	
	

	6
	Lắng nghe ý kiến mọi người
	
	
	
	

	7
	Nộp báo cáo đúng giờ.
	
	
	
	

	8
	Ghi chép khoa học, cẩn thận
	
	
	
	

	9
	Tinh thần tôn trọng quan niệm nghệ thuật, kiến trúc của từng thời kỳ, từng vùng miền, từng dân tộc.
	
	
	
	

	10
	Hoàn thành nhiệm vụ
	
	
	
	


Để có cơ sở chia điểm cho chính bản thân mình, mỗi HS sẽ tự đánh giá mình như sau

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ

	STT
	Tiêu chí

	1
	Em đã thu được những kiến thức gì?

	2
	Em đã phát triển những kĩ năng nào?

	3
	Em có thái độ tích cực ra sao?

	4
	Em có hài lòng với kết quả thực hiện nhiệm vụ của em không?

	5
	Em có giúp đỡ ai trong nhóm không?

	6
	Em gặp khó khăn gì trong khi thực hiện nhiệm vụ?

	7
	Em tự lực giải quyết khó khăn đấy ra sao?

	8
	Em kêu gọi sự hỗ trợ từ các bạn trong nhóm như thế nào?

	9
	Em có làm việc đúng giờ, khoa học, trung thực không?

	10
	Em có ý tưởng sáng tạo nào không?


3. Hoạt động 3: Tìm hiểu việc sắp thẳng hàng trong nghệ thuật, kiến trúc (10 phút)
a) Mục tiêu: 

- Nhận biết được vai trò quan trọn của việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng trong nghệ thuật, kiến trúc.

- HS nêu được một số nhận xét cảm nhận nghệ thuật.

- HS nêu một số giải pháp để sắp xếp đồ đạc trong phòng, trong nhà và trong lớp học. 

- Củng cố tinh thần tự giác trong xếp hàng; tình yêu vẻ đẹp nghệ thuật, kiến trúc và sự tôn trọng các công trình nghệ thuật, kiến trúc, …

b) Nội dung: 

- Thực hiện hoạt động 5 trang 106

-  Ưu tiên các video đã ghi hình nhóm thuyết trình.

c) Sản phẩm: 

- Video, bản trình chiếu, hình vẽ, bản mô tả, … kết quả hoạt động nhóm.

- Ý tưởng để sắp xếp đồ đạc trong phòng, nhà, lớp học.

IV. Tìm hiểu và giới thiệu về vai trò của sắp vị trí thẳng hàng trong nghệ thuật và kiến trúc.

1. HĐ 1: 
Nhóm HS trình bày kết quả hoạt động của mình. 

HS quan sát, ghi lại nhận xét cá nhân. Thảo luận trong nhóm để tổng hợp ý kiến.

GV hỗ trợ trình chiếu.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Các nhóm trình chiếu video hoặc bản thuyết trình trong khoảng 6 phút.

- Các nhóm khác cùng theo dõi, ghi lại những nhận xét nghệ thuật.

- Xây dựng lên một số ý tưởng để sắp xếp đồ đạc trật tự, nghệ thuật.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- Đại diện nhóm hoặc cả nhóm cùng thuyết trình.

- Với nhóm có video thì GV hỗ trợ chiếu.
- HS quan sát sản phẩm của các nhóm. Ghi lại những nhận xét nghệ thuật do cá nhân cảm nhận và thảo luận nhóm.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV đề nghị các nhóm chia sẻ một số nhận xét nghệ thuật.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét. Hoàn thành phiếu học tập dự án

* Kết luận, nhận định: 

- GV khẳng định việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng có vai trò quan trọng trong nghệ thuật và kiến trúc. Đặc biệt là ngoài tính thẩm mỹ thì tính an toàn, tiện ích cũng được quan tâm hàng đầu.

- GV khen ngợi các ý tưởng ứng dụng của HS vào việc sắp đặt lại đồ đạc trong phòng, lớp,…
4. Hoạt động 4: Tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá (5 phút)
a) Mục tiêu: 

- GV và đại diện các nhóm thông báo kết quả các phiếu học tập dự án.

- HS củng cố khái niệm: ba điểm thẳng hàng, điểm nằm giữa hai điểm, cách kiểm tra điểm thẳng hàng, một số ứng dụng trong thực tế (trồng trọt, kiến trúc, nghệ thuật, …)

- Xây dựng và phát huy các phẩm chất tôn trọng kỷ luật, ý thức vì sự an toàn, tiện lợi, văn minh cho cộng đồng thông qua các việc: xếp hàng, sắp đặt đồ đạc, … 

b) Nội dung: 

- GV và đại diện các nhóm công bố kết quả tổng hợp từ các phiếu học tập.

- HS phát biểu các ý kiến về cảm nhận của bản thân qua hoạt động thực hành và trải nghiệm chủ đề 3: Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.

c) Sản phẩm: 

- Bảng tổng hợp kết quả qua hai dự án.

- Bảng ghi chép của nhóm tổng hợp các ý kiến, nhận xét, đánh giá của các cá nhân.

- Phát biểu của HS (nếu có)

IV. Tìm hiểu và giới thiệu về vai trò của sắp vị trí thẳng hàng trong nghệ thuật và kiến trúc.

1. HĐ 1: 
Nhóm HS trình bày kết quả hoạt động của mình. 

HS quan sát, ghi lại nhận xét cá nhân. Thảo luận trong nhóm để tổng hợp ý kiến.

GV hỗ trợ trình chiếu.
d) Tổ chức thực hiện: 
* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 

- Đại diện các nhóm cùng nhau tổng hợp các kết quả thông qua phiếu học tập.

- HS theo dõi lại 1 số video hoặc bản trình chiếu nổi bật của một số nhóm.

* HS thực hiện nhiệm vụ 1: 

- Đại diện nhóm cùng tổng hợp.

- Trong khoảng thời gian đợi điểm tổng hợp thì các em còn lại xem lại video hoặc bản trình chiếu nổi bật.
- HS chuẩn bị ý kiến để phát biểu về cảm nhận của bản thân qua hoạt động thực hành và trải nghiệm chủ đề 3: Sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng.

* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV đề nghị các nhóm chia sẻ một số nhận xét nghệ thuật.

- HS cả lớp quan sát, lắng nghe và nhận xét. Hoàn thành phiếu học tập dự án

* Kết luận, nhận định 1: 

- GV khẳng định việc sắp xếp thành các vị trí thẳng hàng có vai trò quan trọng trong nghệ thuật và kiến trúc. Đặc biệt là ngoài tính thẩm mỹ thì tính an toàn, tiện ích cũng được quan tâm hàng đầu.

- GV khen ngợi các ý tưởng ứng dụng của HS vào việc sắp đặt lại đồ đạc trong phòng, lớp,… Động viên các em tiếp tục tìm hiểu và ứng dụng trong cuộc sống.
Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Các em HS tiếp tục quan sát các hình ảnh trong thực tế về sắp đặt thẳng hàng; tiếp tục tìm hiểu các tư liệu có liên quan.

- Chia sẻ hiểu biết của mình với bạn bè và người thân; gương mẫu, động viên, khích lệ mọi người cùng thực hiện các việc làm văn minh: xếp hàng khi đợi thanh toán, dùng ATM, mua vé, … ; sắp xếp đồ đạc ngăn nắp, nghệ thuật; trồng cây có định hướng đón gió, hướng sáng đồng đều; bảo vệ các thành quả lao động của các thế hệ (nghệ thuật, kiến trúc,…) 

- Tìm hiểu thêm các hiện tượng thiên văn. 
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